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	BỘ TÀI CHÍNH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 48/BC-BTC
	Hà Nội, ngày 11 tháng 3  năm 2024


BÁO CÁO

Một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại Phiên họp thứ 31
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội.
Thực hiện yêu cầu tại công văn số 3383/TTKQH-GS ngày 05/3/2024 của Tổng Thư ký Quốc hội về việc chuẩn bị báo cáo giải trình và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Bộ Tài chính xin trân trọng báo cáo như sau:

I. Vấn đề về công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

1. Tình hình thực hiện thời gian qua:
Thị trường bảo hiểm Việt Nam trong thời gian qua đã thể hiện được vai trò, vị trí đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; cũng như một phần đem lại sự bảo vệ về tài chính, sức khỏe cho người dân. Mặc dù còn rất non trẻ nếu so với lịch sử hàng trăm năm của thị trường bảo hiểm thế giới, song thị trường bảo hiểm Việt Nam đã trải qua hơn 1/4 thế kỷ với sự tăng trưởng cao và tương đối ổn định. Mức tăng trưởng của thị trường này bình quân 20%/năm, cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra tại Chiến lược Phát triển thị trường bảo hiểm giai đoạn 2011 - 2020. 

Khung khổ pháp lý, cơ chế, chính sách quản lý đối với thị trường bảo hiểm ngày càng được hoàn thiện, hỗ trợ thị trường phát triển, góp phần thúc đẩy hội nhập và hợp tác kinh tế quốc tế.

Cùng với đó, các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đã và đang hoạt động an toàn, hiệu quả, tính chuyên nghiệp, năng lực cạnh tranh ngày càng được cải thiện. Các sản phẩm và chất lượng dịch vụ được tăng cường ngày càng đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tham gia bảo hiểm. 

Tính đến cuối năm 2023, các DNBH đã đầu tư trở lại nền kinh tế với tổng số tiền ước đạt 762.580 tỷ đồng và chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 86.376 tỷ đồng. Tổng tài sản của các DNBH ước đạt 913.308 tỷ đồng, tăng 11,12% so với năm 2022. 

Tuy nhiên, do phát triển nhanh, trong thời gian vừa qua, thị trường bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ đã phát sinh một số vấn đề về chất lượng hoạt động tư vấn, cũng như dịch vụ chăm sóc và giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Cùng với đó, nếu như trước đây, thị trường chỉ có kênh đại lý truyền thống, thì thời gian qua đã hình thành thêm nhiều kênh phân phối khác là các đại lý tổ chức mà điển hình là kênh phân phối qua ngân hàng (“Bancassurance”). Bancassurance giúp hoạt động khai thác bảo hiểm trở nên đa dạng, nhưng cũng tạo ra sự phức tạp hơn và cần chúng ta phải nhìn nhận lại và chấn chỉnh để hoạt động đúng hướng, lành mạnh. 

Qua phản ánh của báo chí, dư luận, cũng như công tác quản lý, giám sát, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Tài chính đã tăng cường nhiều giải pháp để chấn chỉnh những mặt trái, sai lệch trong triển khai hoạt động khai thác các sản phẩm bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm nhân thọ nói chung và kênh bancassurance nói riêng. Cụ thể: 

1.1. Về hoàn thiện cơ chế, chính sách: 

Bộ Tài chính đã nghiên cứu để trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành bổ sung nhiều quy định pháp luật nhằm kịp thời điểu chỉnh những vấn đề phát sinh của thị trường, tăng cường tính minh bạch thông tin và bảo vệ tốt hơn người tham gia bảo hiểm, cụ thể: 

- Chuẩn hóa một số quy định về hợp đồng bảo hiểm nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm;

- Bổ sung các quy định nhằm tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình tư vấn, giao kết hợp đồng bảo hiểm, đảm bảo tính minh bạch, người dân được tư vấn đúng, đủ thông tin, rõ ràng về sản phẩm bảo hiểm, để lựa chọn được sản phẩm bảo hiểm trên cơ sở tự nguyện và phù hợp với nhu cầu;

- Bổ sung các quy định nhằm ngăn chặn tình trạng “ ép” mua bảo hiểm qua ngân hàng hoặc tư vấn không đúng về sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư như: 

+ Các tổ chức tín dụng hoạt động đại lý phải giải thích rõ cho khách hàng về sản phẩm bảo hiểm không phải là sản phẩm của tổ chức tín dụng. Việc tham gia bảo hiểm không phải là điều kiện bắt buộc để sử dụng các sản phẩm, dịch vụ khác của tổ chức tín dụng hoạt động đại lý.

+ Các tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm không được tư vấn, giới thiệu, chào bán, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư cho các khách hàng trong thời hạn 60 ngày trước và 60 ngày sau ngày giải ngân toàn bộ khoản vay, nhằm tránh tình trạng các nhân viên ngân hàng sử dụng quyền xem xét, cấp duyệt khoản vay để gây sức ép buộc người vay mua bảo hiểm.

+ Đối với các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, đại lý bảo hiểm hoặc nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm phải ghi âm lại quá trình tư vấn, trong đó có xác nhận của khách hàng về việc tham gia bảo hiểm trên cơ sở tự nguyện và phù hợp với nhu cầu tài chính. DNBH không được phát hành hợp đồng trong trường hợp nội dung ghi âm không có xác nhận của bên mua bảo hiểm về việc tham gia bảo hiểm trên cơ sở tự nguyện.

1.2. Về công tác quản lý, giám sát: 

- Bộ Tài chính đã có nhiều công văn yêu cầu các DNBH chấn chỉnh hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm đối với các ngân hàng, nghiêm túc tuân thủ quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm về việc không được ép buộc các tổ chức, cá nhân mua bảo hiểm dưới mọi hình thức. 

- Bộ Tài chính đã tổ chức họp với toàn bộ các DNBH nhân thọ và yêu cầu các DNBH rà soát tổng thể và tăng cường giám sát việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ và quản lý chất lượng đại lý, nhân viên của đại lý tổ chức tín dụng, tăng cường các chế tài đối với đại lý và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Yêu cầu các DNBH tổ chức thiết lập và công bố đường dây nóng và các bộ phận thường trực với cán bộ có đủ thẩm quyền để tiếp nhận và giải đáp, xử lý dứt điểm, kịp thời các phản ánh/thắc mắc của khách hàng về hợp đồng bảo hiểm. Đối với các doanh nghiệp có nhiều đơn thư phản ánh, kiến nghị của khách hàng, Bộ Tài chính đều tổ chức làm việc trực tiếp với DNBH để yêu cầu rà soát, báo cáo và có giải pháp xử lý dứt điểm khiếu nại của khách hàng. 

- Đồng thời, để tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả đối với công tác quản lý, giám sát hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng, trong thời gian qua, đối với các thông tin phản ánh qua đường dây nóng về việc bị ép mua bảo hiểm khi giải ngân khoản vay, Bộ Tài chính đã chuyển thông tin cho Cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng nhà nước để phối hợp quản lý, giám sát. Ngày 05/10/2023, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) và Cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) đã ký kết Quy chế phối hợp công tác trong việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách; tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật; thanh tra, kiểm tra và giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong hoạt động đại lý bảo hiểm.

1.3. Về công tác thanh tra, kiểm tra: 

Trong năm 2022 và năm 2023, Bộ Tài chính đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với 10/17 DNBH nhân thọ có triển khai bán bảo hiểm qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (có doanh thu phí bảo hiểm khai thác qua kênh bancassurance chiếm 96,83% tổng doanh thu phí khai thác qua kênh bancassurance của cả thị trường bảo hiểm nhân thọ). 

Năm 2024, theo kế hoạch đã được phê duyệt, Bộ Tài chính có kế hoạch thanh tra đối với 06 DNBH, Trong đó sẽ tiến hành thanh tra việc triển khai bán bảo hiểm qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với 02 DNBH nhân thọ (Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset Prévoir, Công ty TNHH bảo hiểm Cathay Life Việt Nam).

Qua thanh tra đã phát hiện và xử lý như sau:

- Các hành vi vi phạm qua kênh bancassurance: Sai phạm về việc ban hành quy trình, quy chế, sai phạm về việc tuân thủ biểu phí sản phẩm, đại lý bảo hiểm không tuân thủ quy định Công ty và quy định pháp luật. 

- Kiến nghị xử lý:

+ Về tài chính: tổng số tiền là 21.000 tỷ đồng, trong đó loại ra khỏi chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2021, năm 2022 với tổng số tiền là 1.955,997 tỷ đồng. 

+ Về hành chính: xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 DNBH, phạt tiền 310 triệu đồng.

+ Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động ký kết hợp đồng bảo hiểm mới khai thác qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thời hạn; Biện pháp khắc phục hậu quả: Khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm. 

1.4. Về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật:

- Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã phối hợp làm việc, cung cấp thông tin với các cơ quan của Bộ Công an nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh. Đồng thời,  Bộ Tài chính cũng đã chuyển các đơn thư có nội dung phản ánh các hành vi có dấu hiệu hình sự sang cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

- Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí và Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân về quyền và nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng bảo hiểm, các nội dung dễ gây tranh chấp trong hợp đồng bảo hiểm mà người dân cần chú ý khi tham gia, các cơ chế xử lý khi có tranh chấp đối với hợp đồng bảo hiểm. 

2. Giải pháp trong thời gian tới:
Để đạt được các mục tiêu lớn đề ra, thị trường bảo hiểm vẫn còn nhiều thách thức cần hoàn thiện và xứng tầm hơn với tiềm năng lợi thế của Việt Nam như chất lượng nhân lực, cơ sở dữ liệu thị trường, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường quản trị rủi ro và tính minh bạch của các DNBH... Đây là các vấn đề rất cần thiết, là cơ sở vững chắc để thị trường bảo hiểm phát triển bền vững, phát huy vai trò là “bà đỡ”, góp phần phát triển ổn định và bền vững cho các chủ thể khác trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.

Những tồn tại đã được báo chí và dư luận nêu trong thời gian qua vừa là thách thức vừa là cơ hội lớn để đưa thị trường bảo hiểm Việt Nam nỗ lực hoàn thiện hơn về chất lượng, hướng tới phát triển an toàn, bền vững trong tương lai. Trong các năm tới, bên cạnh các yếu tố nền tảng như tăng trưởng kinh tế, dân số lớn, xu hướng phát triển công nghệ,... thì nền tảng pháp lý được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ cho thị trường bảo hiểm phát triển hơn nữa cả về “lượng” và “chất”.

Tuy vậy, để đạt được mục tiêu phát triển chất lượng, bền vững, thì không thể thay đổi ngay trong “ngày một, ngày hai” mà cần một quá trình, làm từng bước. Trong thời gian tới, thị trường bảo hiểm Việt Nam đặt chất lượng phát triển lên hàng đầu, nhưng để “hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ”, thì cần các giải pháp đồng bộ từ cả phía cơ quan quản lý, sự chung tay vào cuộc thực sự của cả các DNBH, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và người tham gia bảo hiểm.

Về phía cơ quan quản lý, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách liên quan đến sản phẩm bảo hiểm, công khai, minh bạch thông tin về sản phẩm và DNBH để người dân có thể dễ dàng tiếp cận thông tin khi tìm hiểu, lựa chọn cho mình sản phẩm bảo hiểm phù hợp.

Mặt khác, cơ quan quản lý đã và tiếp tục yêu cầu rà soát, tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động của các DNBH và tiến hành xử lý nghiêm minh nếu phát hiện các trường hợp đại lý bảo hiểm sai phạm quy định pháp luật.
II. Vấn đề về việc thẩm định, cấp phép hoạt động của các công ty làm dịch vụ liên quan đến tài chính

1. Vấn đề về việc thẩm định, cấp phép hoạt động của các công ty xếp hạng tín nhiệm:

1.1. Về khung khổ pháp lý:
- Theo quy định của pháp luật đầu tư, kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm (XHTN) là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 26/9/2014 quy định về dịch vụ XHTN (“Nghị định số 88”) và Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 sửa đổi, bổ sung
 để tạo khung pháp lý cho hoạt động XHTN tại Việt Nam. Việc hình thành và hoạt động của tổ chức XHTN giúp các nhà đầu tư có thêm thông tin đánh giá về tình hình tài chính, khả năng thanh toán các khoản nợ của tổ chức phát hành các công cụ tài chính trên thị trường chứng khoán, theo đó nâng cao tính công khai, minh bạch của thị trường chứng khoán, góp phần bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư trên thị trường.

- Nghị định số 88 quy định chi tiết về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ XHTN
, phạm vi hoạt động của các doanh nghiệp XHTN và trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

- Sau một quá trình hình thành, phát triển thị trường chứng khoán, tại Luật Chứng khoán năm 2019 (có hiệu lực từ 01/01/2021) đã bổ sung quy định về điều kiện để tổ chức phát hành chào bán trái phiếu ra công chúng là phải có kết quả XHTN theo lộ trình. Theo đó, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán đã quy định các trường hợp bắt buộc XHTN đối với trái phiếu phát hành ra công chúng, thời điểm áp dụng từ năm 2023. Đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ
 quy định các trường hợp phải XHTN tương tự như trái phiếu chào bán ra công chúng. Đây là bước đi để tạo tiền đề phát triển thị trường xếp hạng tín nhiệm ở Việt Nam.

1.2. Về tình hình triển khai:
Căn cứ quy định của pháp luật, thời gian vừa qua Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ XHTN cho 03 doanh nghiệp, trong đó 01 doanh nghiệp có cổ đông góp vốn thành lập là Moody’s, 01 doanh nghiệp đã thiết lập quan hệ đối tác với S&P; 02 tổ chức này đều là các tổ chức XHTN lớn nhất thế giới. Đồng thời, công tác quản lý giám sát đối với các doanh nghiệp XHTN cũng được Bộ Tài chính triển khai theo quy định của pháp luật.

1.3. Giải pháp trong thời gian tới:
Tại Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 11/7/2022 của Chính phủ về phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; Chính phủ đã chỉ đạo việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cung cấp dịch vụ trên thị trường, trong đó có các doanh nghiệp XHTN. 
Để triển khai nhiệm vụ này, hiện nay Bộ Tài chính đang tiếp tục rà soát quy định của pháp luật về dịch vụ XHTN để báo cáo Chính phủ xem xét sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế và thông lệ quốc tế; đồng thời Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kinh doanh dịch vụ XHTN theo quy định của pháp luật.

2. Vấn đề về việc thẩm định, cấp phép hoạt động của Các Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện:

2.1. Về khung khổ pháp lý:

- Căn cứ định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014
 và quy định tại Luật Đầu tư năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về chương trình hưu trí tự nguyện (“Nghị định số 88”) để tạo khung khổ pháp lý cho hoạt động của các quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện tại Việt Nam, góp phần đa dạng hóa các chính sách an sinh xã hội. 
Sau hơn 02 năm triển khai, nhằm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, đơn giản hóa một số điều kiện, hồ sơ đối với dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện
. Triển khai quy định tại Nghị định, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành các Thông tư hướng dẫn về chế độ báo cáo, hoạt động đầu tư quỹ và văn bản thỏa thuận tham gia chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện tại doanh nghiệp
. Theo đó, khung pháp lý để triển khai bảo hiểm hưu trí bổ sung đã được ban hành đầy đủ. 

- Theo quy định tại Nghị định số 88, chỉ có doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện mới được phép tổ chức dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện với các điều kiện cụ thể
. Nghị định số 88 còn quy định về việc thiết lập và hoạt động của quỹ hưu trí; quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí cũng như trách nhiệm của Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trong việc thẩm định cấp phép, theo dõi và đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này.

2.2. Về tình hình triển khai:
Căn cứ quy định của pháp luật, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp rà soát hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện cho 04 doanh nghiệp. Hệ thống quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện chính thức đi vào hoạt động từ năm 2021 và hiện có 10 quỹ do 04 doanh nghiệp quản lý quỹ được cấp phép thành lập với tổng trị giá tài sản đến cuối năm 2023 là 857,9 tỷ đồng. 

2.3. Về định hướng trong thời gian tới:
- Thời gian qua, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã thay đổi các nguyên tắc vận hành nền kinh tế và thị trường tài chính của các nước trên thế giới. Đối với hệ thống quỹ hưu trí, tình hình tài chính - tiền tệ trên thế giới thời gian gần đây có nhiều biến động phức tạp đã khiến hệ thống quỹ hưu trí gặp rất nhiều khó khăn, giá trị tổng tài sản của nhiều quỹ giảm mạnh
 do giá trái phiếu Chính phủ (là tài sản đầu tư an toàn và chiếm tỷ trọng lớn của các quỹ) giảm mạnh. Trước tình hình đó, chính phủ một số nước đã phải can thiệp khẩn cấp, dù đây là các quỹ hưu trí tư nhân, để ngăn chặn nguy cơ căng thẳng tài chính lan rộng, ổn định tâm lý của người dân
.

- Trên cơ sở theo dõi xu hướng tác động lên các quỹ hưu trí tại một số quốc gia trước biến động của thị trường tài chính quốc tế trong thời gian qua, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đánh giá quy định của pháp luật về hệ thống quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện để báo cáo Chính phủ trong tổng thể các chính sách bảo hiểm xã hội tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đang trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đảm bảo phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội theo hướng thận trọng, bảo đảm an toàn, bền vững hệ thống.

- Trên cơ sở định hướng chính sách tại cấp Luật nêu trên được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến chỉ đạo, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành rà soát, đánh giá để báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định số 88 để xây dựng, phát triển hệ thống BHXH đa tầng, đảm bảo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả.
3. Vấn đề về việc thẩm định, cấp phép hoạt động của các công ty làm dịch vụ kế toán, kiểm toán:
3.1. Đối với dịch vụ kế toán:
3.1.1. Điều kiện cấp giấy phép:
Hiện nay, việc thẩm định, cấp phép kinh doanh dịch vụ kế toán được thực hiện theo quy định tại Luật kế toán 2015; Luật Quản lý thuế 2019; Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán; Thông tư số 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cấp, thu hồi, và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán; Thông tư số 297/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về cấp, quản lý và sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Theo quy định tại Điều 60 Luật Kế toán 2015, doanh nghiệp được cấp Giấy phép để kinh doanh dịch vụ kế toán phải có ít nhất 02 kế toán viên hành nghề (là người có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên và có đầy đủ giờ cập nhật kiến thức hàng năm và đăng ký để được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán). 

Theo quy định tại Điều 150 Luật Quản lý thuế 2019 thì đại lý thuế chỉ cần có ít nhất một người có chứng chỉ kế toán viên thì được cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ (kế toán viên này không cần phải đăng ký để được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và đại lý thuế cũng không cần phải được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán).

a) Điều kiện cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp dịch vụ kế toán (Điều 60 Luật Kế toán 2015):

“1. Điều kiện kinh doanh chung đối với công ty TNHH, công ty hợp danh hoặc doanh nghiệp tư nhân:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

b) Có ít nhất hai thành viên hợp danh (nếu là công ty hợp danh)/hai thành viên góp vốn (nếu là công ty TNHH) hoặc hai thành viên (nếu là công ty tư nhân) là kế toán viên hành nghề;

c) Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn/công ty hợp danh phải là kế toán viên hành nghề hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên hành nghề và đồng thời là giám đốc.

2. Điều kiện đối với công ty TNHH: Bảo đảm tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề trong doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức theo quy định của Chính phủ:

a) Tỷ lệ vốn góp của thành viên là tổ chức của công ty TNHH hai thành viên trở lên: Thành viên là tổ chức được góp tối đa 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kế toán hai thành viên trở lên. Trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng tỷ lệ vốn góp của các tổ chức tối đa bằng 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kế toán hai thành viên trở lên;

b) Tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề tại công ty TNHH hai thành viên trở lên

- Vốn góp của các kế toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty;

- Kế toán viên hành nghề không được đồng thời đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tại hai đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán trở lên trong cùng một thời gian.”

b) Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán cho kế toán viên hành nghề (Điều 58 Luật Kế toán 2015):

- Người có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên 

- Có năng lực hành vi dân sự;

- Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học;

- Tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức theo quy định.

3.1.2. Kết quả thực hiện:
Tình hình các doanh nghiệp và cá nhân hành nghề dịch vụ kế toán trong một số năm gần đây như sau:

- Năm 2017: Có 83 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán và 265 kế toán viên hành nghề.

- Năm 2018: Có 91 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán và 299 kế toán viên hành nghề.

- Năm 2019: Có 118 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán và 322 kế toán viên hành nghề.

- Năm 2020: Có 135 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán và 386 kế toán viên hành nghề.

- Năm 2021: Có 151 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán và 418 kế toán viên hành nghề.

- Năm 2022: Có 152 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán và 375 kế toán viên hành nghề.

- Năm 2023: Có 159 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán và 425 kế toán viên hành nghề.

- Tính đến ngày 29/02/2024, trên cả nước có 162 doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán và 429 kế toán viên hành nghề. 

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, kế toán viên có thể nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa Bộ Tài chính. Bộ Tài chính đã hoàn thành việc triển khai, xây dựng, cài đặt hệ thống ứng dụng dịch vụ công của cơ quan Bộ Tài chính trong công tác thẩm định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Mặc dù vậy, hiện nay, các kế toán viên, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán vẫn nộp qua bộ phận một cửa. Việc tiếp nhận thẩm định hồ sơ được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo thời hạn thời hạn quy định.

3.1.3. Tình hình xử lý vi phạm:
a) Các hành vi bị xử phạt:
(1) Đối với hành vi vi phạm hành chính, kế toán viên hành nghề và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập (Nghị định số 41/2018/NĐ- CP ngày 12/3/2018).

(2) Ngoài chế tài xử lý vi phạm hành chính, đối với một số hành vi vi phạm khác, người hành nghề dịch vụ kế toán và đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán còn có thể bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán đối với các cá nhân; Đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đủ đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với doanh nghiệp (Điều 69 Luật kế toán 2015) đối với một số hành vi vi phạm sau:

- Bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán (trường hợp khi kế toán viên hành nghề không có đủ số giờ cập nhật kiến thức hàng năm theo quy định; Không còn đủ điều kiện đăng ký hành nghề...);

- Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán (trường hợp có hành vi gian lận, giả mạo hồ sơ để đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán; Bị thu hồi chứng chỉ kế toán viên, chứng chỉ kiểm toán viên,...); 

- Bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán (trường hợp khi doanh nghiệp không còn đảm bảo điều kiện của pháp luật về kế toán; Có sai phạm về chuyên môn hoặc vi phạm chuẩn mực kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng,...);

- Bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán (trường hợp khi doanh nghiệp không kinh doanh dịch vụ kế toán trong 12 tháng liên tục; Bị giải thể, phá sản hoặc tự chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán...).

b) Kết quả xử phạt:
- Năm 2022, đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 18 trường hợp qua kiểm tra trực tiếp và 7 trường hợp qua giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ thông báo, báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán và người hành nghề dịch vụ kế toán. Ngoài ra trong năm 2022 có 03 kế toán viên hành nghề bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán và 01 doanh nghiệp bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán.

- Năm 2023, đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 13 trường hợp qua kiểm tra trực tiếp và 16 trường hợp qua giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ thông báo, báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán và người hành nghề dịch vụ kế toán. Ngoài ra trong năm 2023 có 01 kế toán viên hành nghề bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán và 01 doanh nghiệp bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán.

3.1.4. Hạn chế và nguyên nhân:
Theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019 thì tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế chỉ được cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Tuy nhiên trên thực tế, hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán đều có quy mô nhỏ và vừa, đồng thời đa số khách hàng của các doanh nghiệp dịch vụ kế toán đều là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Vì vậy, quy định nêu trên tại Luật Quản lý thuế 2019 đã tạo ra sự không công bằng về điều kiện kinh doanh giữa các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán và đại lý thuế trong việc kinh doanh dịch vụ kế toán. Từ đó, dẫn đến khó khăn, bất cập trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

3.1.5. Những nhiệm vụ, đề xuất giải pháp trong thời gian tới:
- Để đảm bảo tính công bằng giữa các doanh nghiệp, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án sửa đổi về điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán trong Luật Kế toán 2015 và Luật Quản lý thuế 2019 để đảm bảo tính nhất quán và hợp lý về điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán giữa các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán và đại lý thuế.

- Tăng cường phổ biến để các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nắm rõ các quy định về đăng ký hành nghề để thực hiện cho đúng và khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến giảm bớt thời gian và tiết kiệm chi phí.

3.2. Đối với dịch vụ kiểm toán độc lập:
3.2.1. Điều kiện cấp phép:
Triển khai Luật Kiểm toán độc lập, Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 về hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán, Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 về trình tự, thủ tục cấp, quản lý sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán. Việc thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán được Bộ Tài chính thực hiện theo Thông tư 202 và Thông tư 203 nêu trên. 

Điều kiện cấp các loại giấy chứng nhận đối với dịch vụ kiểm toán độc lập:

a) Đối với doanh nghiệp kiểm toán: Quy định tại Điều 21 Luật Kiểm toán độc lập và Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012. Theo đó,  khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, doanh nghiệp phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

+ Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên góp vốn (tỷ lệ vốn góp phải trên 50% vốn điều lệ);

+ Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kiểm toán viên hành nghề;

+ Bảo đảm vốn pháp định theo quy định của Chính phủ (từ 5 tỷ đồng trở lên);

+ Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức do Chính phủ quy định (tối đa 35% vốn điều lệ). Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là kiểm toán viên hành nghề.

b) Đối với kiểm toán viên hành nghề: Quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 202/2012/TT-BTC. Theo đó, khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận hành nghề kiểm toán, kiểm toán viên phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Là kiểm toán viên

+ Có thời gian thực tế làm kiểm toán từ đủ ba mươi sáu (36) tháng trở lên theo quy định tại khoản 4 Điều này;

+ Đủ giờ cập nhật kiến thức theo quy định của Bộ Tài chính.

3.2.2. Kết quả thực hiện:
Số lượng doanh nghiệp kiểm toán được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và số lượng kiểm toán viên được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán trong 05 năm gần đây như sau:

+ Năm 2018: Có 194 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán và  2.037 kiểm toán viên hành nghề

+ Năm 2019: Có 191 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán và  2.250 kiểm toán viên hành nghề

+ Năm 2020: Có 215 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán và  2.311 kiểm toán viên hành nghề

+ Năm 2021: Có 209 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán và  2.308 kiểm toán viên hành nghề

+ Năm 2022: Có 215 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán và  2.181 kiểm toán viên hành nghề

+ Năm 2023: Có 221 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán và  2.292 kiểm toán viên hành nghề

+ Tính đến ngày 29/02/2024, trên cả nước có 221 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán và 2.343 kiểm toán viên hành nghề.

Các doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên có thể nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa Bộ Tài chính. Bộ Tài chính đã hoàn thành việc triển khai, xây dựng, cài đặt hệ thống ứng dụng dịch vụ công của cơ quan Bộ Tài chính trong công tác thẩm định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Mặc dù vậy hiện nay, các kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán vẫn nộp qua bộ phận một cửa. Việc tiếp nhận thẩm định hồ sơ được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo thời hạn thời hạn quy định.

3.2.3. Tình hình xử lý vi phạm:
a) Hình thức xử phạt:
- Đối với hành vi vi phạm hành chính, kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Ngoài chế tài xử lý vi phạm hành chính, đối với một số hành vi vi phạm khác, người hành nghề dịch vụ kiểm toán và đơn vị kinh doanh dịch vụ kiểm toán còn có thể bị xử phạt theo một số chế tài sau:

- Bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kiểm toán (trường hợp kiểm toán viên hành nghề không có đủ số giờ cập nhật kiến thức hàng năm theo quy định; Không còn đủ điều kiện đăng ký hành nghề; có sai phạm nghiêm trọng về chuyên môn hoặc vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực kiểm toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán;…);

- Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kiểm toán (trường hợp có hành vi gian lận, giả mạo hồ sơ để đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kiểm toán; Bị đình chỉ hành nghề kiểm toán hai lần trong ba mươi sáu (36) tháng liên tục...); 
- Bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán (trường hợp doanh nghiệp không còn đảm bảo điều kiện của pháp luật về kiểm toán; Có sai phạm nghiêm trọng về chuyên môn hoặc vi phạm chuẩn mực kiểm toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán,...);

- Bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (trường hợp doanh nghiệp không kinh doanh dịch vụ kiểm toán trong 12 tháng liên tục; Bị giải thể, phá sản hoặc tự chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán...).

b) Kết quả xử phạt:
- Trong năm 2022, Bộ Tài chính đã thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính (trực tiếp tại Bộ Tài chính và tại doanh nghiệp kiểm toán) đối với 22 doanh nghiệp kiểm toán và 05 kiểm toán viên hành nghề; Đình chỉ có thời hạn 20 kiểm toán viên do hồ sơ kiểm toán có chất lượng yếu kém, kiểm toán viên vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực và có công văn nhắc nhở 27 kiểm toán viên do hồ sơ kiểm toán có chất lượng chưa đạt yêu cầu. 

- Trong năm 2023, Bộ Tài chính đã thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính (trực tiếp tại Bộ Tài chính và tại doanh nghiệp kiểm toán) đối với 21 doanh nghiệp kiểm toán và 03 kiểm toán viên hành nghề. Đình chỉ có thời hạn 17 kiểm toán viên do hồ sơ kiểm toán có chất lượng yếu kém, kiểm toán viên vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực và có công văn nhắc nhở 21 kiểm toán viên do hồ sơ kiểm toán có chất lượng chưa đạt yêu cầu. 

- Một số hành vi vi phạm chủ yếu là:

+ Không làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận khi có thay đổi phải điều chỉnh theo quy định (tăng giảm thành viên góp vốn, thay đổi về tỷ lệ vốn góp của các thành viên…).

+ Thực hiện kiểm toán khi thuộc một trong các trường hợp không được thực hiện kiểm toán theo quy định của pháp luật.

+ Bố trí kiểm toán viên hành nghề ký báo cáo kiểm toán quá 3 năm liên tục cho một đơn vị được kiểm toán.

+ Kiểm toán viên ký báo cáo kiểm toán quá ba năm liên tục cho một đơn vị được kiểm toán.

+ Nộp báo cáo tổng hợp tình hình duy trì điều kiện hành nghề kiểm toán hàng năm của các kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại đơn vị mình kèm theo Báo cáo duy trì điều kiện hành nghề kiểm toán hàng năm của từng kiểm toán viên cho Bộ Tài chính chậm từ 15 ngày trở lên so với thời hạn quy định.

3.2.4. Hạn chế và nguyên nhân:
- Mặc dù đã được hướng dẫn và phổ biến nhưng nhiều doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên chưa tuân thủ đầy đủ theo quy định của Thông tư số 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 và Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính nên chưa nộp đủ thành phần hồ sơ hoặc kê khai chưa đầy đủ thông tin theo yêu cầu hoặc chưa làm đúng mẫu theo quy định nên dẫn đến doanh nghiệp kiểm toán phải nộp bổ sung hồ sơ nhiều lần; nhiều doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên kê khai thông tin chưa đúng thực tế, chưa thống nhất giữa các tài liệu, hồ sơ,…

- Việc kiểm tra xem kiểm toán viên có thực tế hành nghề tại doanh nghiệp kiểm toán hay không được thực hiện bằng nhiều biện pháp việc kiểm tra qua hồ sơ đóng bảo hiểm xã hội là hiệu quả nhất. Tuy nhiên, việc tra cứu bảo hiểm xã hội để đối chiếu quá trình công tác của kiểm toán viên chủ yếu vẫn do các kiểm toán viên vẫn tự kê khai, sao chụp và nộp trong hồ sơ. Không có quy định để các cán bộ thẩm định hồ sơ có thể chủ động truy cập vào hệ thống bảo hiểm xã hội để khai thác, kiểm tra thông tin.

3.2.5. Những nhiệm vụ, đề xuất giải pháp trong thời gian tới:
- Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu hoàn thiện Luật Kiểm toán độc lập và các văn bản dưới Luật để xử lý các vướng mắc, bất cập, cụ thể một số nội dung như bổ sung các chế tài xử lý vi phạm, quy định việc phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để các cán bộ thẩm định hồ sơ có thể chủ động truy cập vào hệ thống bảo hiểm xã hội để khai thác, kiểm tra thông tin,...

- Tăng cường phổ biến để các doanh nghiệp kiểm toán nắm rõ các quy định về đăng ký hành nghề để thực hiện cho đúng và khuyến khích các doanh nghiệp kiểm toán nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến giảm bớt thời gian và tiết kiệm chi phí.

4. Vấn đề về việc thẩm định, cấp phép hoạt động của các công ty làm dịch vụ thẩm định giá

4.1. Những giải pháp, biện pháp Bộ Tài chính đã triển khai và kết quả đã đạt được:
Thực hiện quy định của pháp luật về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, Bộ Tài chính đã cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho 14 doanh nghiệp (năm 2022) và 12 doanh nghiệp (năm 2023). Tại thời điểm ngày 01/01/2024, cả nước có 278 doanh nghiệp thẩm định giá được thông báo đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, 21 doanh nghiệp không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. 

Theo quy định hiện hành (Luật Giá 2012), doanh nghiệp khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá bảo đảm các điều kiệu sau:

(i) Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp:

(ii) Đối với loại hình công ty TNNH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần thì ít nhất 02 thành viên góp vốn/cổ đông phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp;

(iii) Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp; đồng thời phải có ít nhất 03 năm (36 tháng) là thẩm định viên về giá hành nghề trước khi trở thành người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá; không là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong khoảng thời gian 01 năm (12 tháng) tính tới thời điểm nộp hồ sơ cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá;

(iv) Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá phải có ít nhất 02 thẩm định viên về giá hành nghề.

Để hoàn thiện thể chế pháp luật về thẩm định giá, Bộ Tài chính đã tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ trì soạn thảo dự thảo Luật Giá (sửa đổi) và hiện Luật Giá số 16/2023/QH15 đã được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2024). Luật Giá 2023 yêu cầu các doanh nghiệp thẩm định gía tăng cả về số lượng và chất lượng thẩm định viên, củng cố quy định về điều kiện hoạt động của doanh nghiệp và chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá nhằm quản lý chặt chẽ hơn hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp có biến động về thẩm định viên về giá ảnh hưởng đến điều kiện hoạt động. Cụ thể:

- Luật Giá 2023 đã quy định rõ hơn việc đăng ký hành nghề với Bộ Tài chính thông qua doanh nghiệp thẩm định giá và quy định rõ thẩm định viên về giá phải là những người có Thẻ thẩm định viên và đang hành nghề thẩm định giá tại các doanh nghiệp thẩm định giá. Điều kiện để đăng ký hành nghề phải là người có Thẻ thẩm định viên và có kinh nghiệm 36 tháng làm việc thực tế để nâng cao chất lượng dịch vụ thẩm định giá (trừ đối tượng được đào tạo trình độ đại học trở lên theo chương trình định hướng ứng dụng thì cần đủ 24 tháng). 

- Bên cạnh đó, nhằm quản lý chặt chẽ hơn đối với các thẩm định viên về giá, đã quy định về những điều cấm đối với thẩm định viên về giá, quy định một số trường hợp xử lý đối với thẩm định viên về giá khi vi phạm pháp luật về thẩm định giá như tước thẻ (Khoản 2 Điều 45), thu hồi thẻ thẩm định viên về giá, qua đó tăng cường tính răn đe đối với thẩm định viên, góp phần yêu cầu các thẩm định viên không ngừng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

- Tại Luật Giá 2023 cũng làm rõ hơn bản chất của hoạt động thẩm định giá là hoạt động tư vấn xác định giá trị của tài sản thẩm định giá và cơ chế trong việc sử dụng kết quả thẩm định giá; đồng thời làm rõ thẩm định viên chịu trách nhiệm về chuyên môn trong quá trình thực hiện và bảo đảm báo cáo thẩm định giá tuân thủ các Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam, cũng như bảo đảm tính độc lập về chuyên môn nghiệp vụ, tính trung thực, khách quan, chính xác trong quá trình thẩm định giá tài sản; doanh nghiệp thẩm định giá có nghĩa vụ xây dựng, tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng báo cáo thẩm định giá để phát hành và cung cấp chứng thư thẩm định giá cho khách hàng thẩm định giá; bố trí thẩm định viên về giá, người có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện thẩm định giá theo hợp đồng đã ký kết… và trách nhiệm của các bên liên quan trong hoạt động thẩm định giá. 

- Luật Giá 2023 đã bổ sung 01 Chương quy định về công tác thanh tra chuyên ngành về giá, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá; cũng như để tạo điều kiện cho các bên và làm rõ cơ chế giải quyết tranh chấp, tại Luật Giá 2023 quy định một điều về giải quyết tranh chấp để dẫn chiếu quy định hiện hành nhằm triển khai thực hiện thuận lợi khi có phát sinh… Những quy định này góp phần phân định rõ trách nhiệm của các bên khi tham gia vào hoạt động thẩm định giá theo từng khâu và công đoạn thực hiện, cũng như tạo sự minh bạch trong xử lý sai phạm hoặc tranh chấp nếu có.

Cùng với Luật Giá 2023, Bộ Tài chính cũng đang chủ động xây dựng dự thảo các Nghị định và Thông tư hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực thẩm định giá để kịp thời trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn Luật (02 nghị định, 11 thông tư liên quan đến lĩnh vực thẩm định giá), trong đó ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam (thay thế cho Hệ thống Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam) quy định và hướng dẫn đầy đủ về nghiệp vụ đối với dịch vụ thẩm định giá, đảm bảo có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Các công tác quản lý hoạt động thẩm định giá được triển khai thực hiện đồng bộ qua các nội dung công việc chính như:

- Rà soát chặt chẽ việc cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; tăng cường công tác quản lý hoạt động đối với các doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên hành nghề; ban hành kịp thời các thông báo về thay đổi danh sách thẩm định viên đăng ký hành nghề (năm 2023 Bộ Tài chính đã ban hành 29 Thông báo liên quan đến doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá hành nghề).

- Chủ động trong việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật; tổ chức cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá hàng năm, chú trọng củng cố đạo đức hành nghề thẩm định giá và kiểm soát rủi ro trong hoạt động thẩm định giá. 

- Kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thẩm định giá; trong năm 2022 đã kiểm tra định kỳ 13 doanh nghiệp và xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 doanh nghiệp; năm 2023 thực kiểm tra định kỳ 20 doanh nghiệp thẩm định giá và xử phạt vi phạm hành chính 07 doanh nghiệp thẩm định giá.

- Thực hiện kịp thời việc đình chỉ kinh doanh, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá đối với những doanh nghiệp không đủ điều kiện kinh doanh và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính (năm 2023 đã thu hồi 26 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, đình chỉ kinh doanh đối với 16 doanh nghiệp thẩm định giá).

4.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:
- Số lượng doanh nghiệp thẩm định giá trước đây tương đối lớn, trong đó lại có nhiều doanh nghiệp nhỏ, chỉ đảm bảo số lượng tối thiểu 3 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, hay thay đổi thông tin, nên ảnh hưởng nhất định đến công tác quản lý doanh nghiệp và quản lý thẩm định viên.

- Dịch vụ thẩm định giá là dịch vụ tư vấn tài chính phức tạp, chuyên môn sâu và tương đối mới so với các lĩnh vực dịch vụ tài chính khác, thực tế mới phát triển mạnh mẽ sau khi Luật Giá được ban hành. Một số sai phạm của cá nhân thẩm định viên và người đứng đầu doanh nghiệp thẩm định giá phải xử lý hình sự thời gian qua cho thấy cơ bản đều xuất phát nhiều từ nguyên nhân chủ quan của cá nhân thẩm định viên về giá hành nghề (cố ý thông đồng, câu kết làm sai lệch kết quả thẩm định giá), điều này cũng phần nào gây khó khăn cho công tác quản lý, kiểm soát sai phạm của cơ quan quản lý nhà nước.  

4.3. Những nhiệm vụ, đề xuất giải pháp triển khai trong thời gian tới:
- Xây dựng các Nghị định và Thông tư hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực thẩm định giá để kịp thời trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn Luật (02 nghị định, 11 thông tư liên quan đến lĩnh vực thẩm định giá), trong đó ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam (thay thế cho Hệ thống Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam) quy định và hướng dẫn đầy đủ về nghiệp vụ đối với dịch vụ thẩm định giá, đảm bảo có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ hoạt động cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cũng như việc duy trì các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; 

- Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về thẩm định giá, kết hợp với hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với việc thực hiện quy định của pháp luật về thẩm định giá.
III. Vấn đề về việc thực hiện pháp luật đối với hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng. 
1. Vấn đề về việc thực hiện pháp luật đối với hoạt động kinh doanh xổ số:
1.1. Về pháp lý:
Hoạt động kinh doanh xổ số được triển khai từ năm 1962. Đến năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 về kinh doanh xổ số
 và Bộ Tài chính đã ban hành 07 Thông tư hướng dẫn. Theo đó khung khổ pháp lý của hoạt động kinh doanh xổ số được ban hành đầy đủ. Theo pháp luật về đầu tư, kinh doanh xổ số là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định kinh doanh xổ số là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo đáp ứng nhu cầu giải trí của một bộ phận người dân có thu nhập chính đáng và đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Chỉ có doanh nghiệp nhà nước được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số mới được phép tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số. 

Về quản lý nhà nước, Nghị định số 30/2007/NĐ-CP quy định:
- Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh xổ số;

- Bộ Công an hướng dẫn các biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động kinh doanh xổ số và tổ chức công tác đấu tranh phòng chống các hoạt động kinh doanh xổ số trái phép (lô, đề);
 - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố quản lý, giám sát trên địa bàn và thực hiện vai trò chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp kinh doanh xổ số trên địa bàn.

1.2. Về tổ chức thị trường:
Đến nay, cả nước có 64 DNNN đang kinh doanh xổ số, bao gồm: 
- 63 công ty xổ số kiến thiết tại 63 tỉnh, thành phố kinh doanh xổ số truyền thống
;

- 01 Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam bắt đầu kinh doanh xổ số điện toán từ 2017 trên địa bàn toàn quốc.

1.3. Về hoạt động kinh doanh: 
Năm 2023, doanh thu đạt 153.037 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2022 (trong đó dùng để trả thưởng là khoảng 50%), nộp ngân sách là 45.016 tỷ đồng
, tăng 10,3% so với năm 2022, trong đó xổ số điện toán chiếm 3,4%. 

Toàn bộ nguồn thu từ xổ số được nộp vào ngân sách địa phương và hàng năm được Quốc hội phê duyệt để chi cho đầu tư phát triển; trong đó ưu tiên để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề và lĩnh vực y tế; phần còn lại ưu tiên chi thực hiện các công trình, dự án án đầu tư chống thiên tai, chống biến đổi khí hậu, nông thôn mới và các nhiệm vụ đầu tư quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa phương. Đây là nguồn thu quan trọng của địa phương, đặc biệt là các tỉnh miền Nam để thực hiện các mục tiêu đầu tư phát triển của tỉnh. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh xổ số cũng tạo công ăn việc làm cho hệ thống đại lý và người bán vé số.
1.4. Về công tác quản lý, giám sát và thanh, kiểm tra:
 Triển khai quy định của pháp luật, Bộ Tài chính thường xuyên kiểm tra trực tiếp hoạt động kinh doanh xổ số (05-11 doanh nghiệp/năm) và giám sát từ xa thông qua cơ chế báo cáo. 
Trên cơ sở đó thường xuyên có công văn yêu cầu các Công ty Xổ số kiến thiết hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Bộ Tài chính đã quyết liệt, chỉ đạo các Công ty Xổ số kiến thiết xử lý nghiêm các đại lý không cho phép người bán dạo trả lại vé, cắt giảm hoa hồng đại lý để đảm bảo quyền lợi của người bán vé dạo.

1.5. Tồn tại, hạn chế: 
Mặc dù thị trường xổ số tăng trưởng ổn định, đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân, góp phần tăng thu ngân sách và tạo công ăn việc làm tại địa phương, tuy nhiên, vẫn còn có những tồn tại, hạn chế chính gồm:
- Sản phẩm xổ số thủ công vẫn chiếm tỷ trọng lớn
; 
- Phát triển không đồng đều giữa các khu vực
. Ngoài ra, gần đây có tình trạng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng pháp luật dân sự để kinh doanh, phân phối vé xổ số qua ứng dụng điện tử, internet, các trung gian thanh toán...; một số đại lý xổ số ép không cho người bán vé dạo trả lại vé ế.

Những tồn tại hạn chế này chủ yếu do thị hiếu của người tiêu dùng, tập quán vùng miền và xổ số điện toán mới đưa vào hoạt động được 07 năm nên thị phần còn nhỏ.
1.6. Giải pháp trong thời gian tới:
Năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược tài chính đến năm 2030, trong đó đối với lĩnh vực xổ số đặt mục tiêu hoàn thiện khung pháp lý, từng bước tái cơ cấu thị trường theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế. Căn cứ quy định của pháp luật và định hướng nêu trên, Bộ Tài chính sẽ điều hành thị trường theo nguyên tắc thận trọng, triển khai đồng bộ các giải pháp gồm:

+ Về hoàn thiện khung pháp lý: Tháng 01/2024, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 về kinh doanh xổ số tập trung vào việc hiện đại hóa hoạt động xổ số, tăng cường công khai minh bạch, trong hoạt động kinh doanh xổ số xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng để thực hiện kinh doanh, phân phối vé xổ số trái quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi của người chơi.

+ Về quản lý giám sát: Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành để tăng cường quản lý giám sát, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xổ số; thực hiện phối hợp với Bộ Công an, các Bộ, ngành triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến việc lợi dụng hoạt động của xổ số kiến thiết, hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

+ Về tổ chức thị trường: Tiếp tục theo dõi, quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh xổ số trên phạm vi cả nước để đảm bảo thị trường phát triển theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch.

2. Vấn đề về việc thực hiện pháp luật đối với lĩnh vực trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài:
2.1. Về khung khổ pháp lý:
Kể từ năm 2012, sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận chủ trương và căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành 03 Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
 (gọi tắt là TCĐTCT) và 01 Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng
, Bộ Tài chính đã ban hành 03 Thông tư hướng dẫn chi tiết các Nghị định này. Các văn bản này đã quy định khung pháp lý đầy đủ đối với hoạt động kinh doanh TCĐTCT, theo đó:
- Xác định đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cần quản lý chặt chẽ;
- Chỉ cấp phép kinh doanh cho các khách sạn 5 sao đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, có vốn điều lệ tối thiểu 500 tỷ đồng và kinh doanh hiệu quả (năm tài chính liền kề kinh doanh có lãi và không lỗ lũy kế); quy mô hoạt động căn cứ vào quy mô của khách sạn (theo tỷ lệ 05 buồng lưu trú tối đa 01 máy TCĐTCT);
- Chỉ cho phép người nước ngoài và người Việt Nam định cư nước ngoài được vào chơi TCĐTCT, nghiêm cấm người Việt Nam vào chơi dưới bất kỳ hình thức nào;
 - Phân định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành trong quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh này, trong đó: Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh TCĐTCT theo phân công; Bộ Công an chủ trì quản lý về đối tượng được phép chơi và an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh TCĐTCT, đấu tranh phòng, chống hoạt động đánh bạc trái phép; UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, kiểm tra và chỉ đạo các cơ quan trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự.

2.2. Về tình hình triển khai:
- Hiện nay, thị trường kinh doanh TCĐTCT có 69 Điểm kinh doanh trên cả nước
, bố trí tại các khách sạn 5 sao tập trung tại các tỉnh, thành phố có kinh tế xã hội và du lịch phát triển (như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đà Nẵng...). Giai đoạn 2019 - 2022, hoạt động kinh doanh TCĐTCT bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa dừng kinh doanh. Năm 2023 kết quả kinh doanh đạt kết quả tốt hơn so với năm 2022 cụ thể: nộp NSNN là 2.189 tỷ đồng, tăng 26,5% so với năm 2022. Tuy nhiên, thị trường chưa phục hồi được như năm 2019 (trước khi diễn ra dịch Covid-19). 

 - Triển khai quy định tại các Nghị định, hàng năm Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Các Bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện kiểm tra định kỳ và quản lý, giám sát từ xa đối với hoạt động kinh doanh này.

Lũy kế đến 2023, Đoàn liên ngành đã kiểm tra trực tiếp đối với 61 doanh nghiệp, trong đó: (i) Xử phạt vi phạm hành chính đối với 23 doanh nghiệp với tổng số tiền 3,039 tỷ đồng; (ii) Tước quyền kinh doanh có thời hạn của 01 doanh nghiệp; (iii) Có 03 công văn chuyển Bộ Công an đề nghị phối hợp theo dõi đối với một số trường hợp cụ thể. Đồng thời, Bộ Tài chính thường xuyên có văn bản chấn chỉnh các doanh nghiệp yêu cầu khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Bên cạnh công tác kiểm tra của liên Bộ, hàng năm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra định kỳ và đột xuất tại doanh nghiệp trên địa bàn, lũy kế đến nay đã có 10 Ủy bân nhân dân cấp tỉnh thực hiện kiểm tra tại 20 doanh nghiệp TCĐTCT. Trong đó có một số địa điểm (Khách sạn Sheraton Nha Trang, Pullman Vũng Tàu...) lợi dụng để đánh bạc, cơ quan công an địa phương đã kiểm tra và xử lý hình sự theo quy định. Cho đến nay, các điểm kinh doanh TCĐTCT cơ bản đáp ứng điều kiện kinh doanh.

2.3. Giải pháp trong thời gian tới:
Trong thời gian tới, tiếp tục nguyên tắc quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh TCĐTCT, là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội. Theo nguyên tắc này, Bộ Tài chính đang đánh giá để trong năm 2024 phối hợp với các Bộ ngành liên quan rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan quản lý hoạt động kinh doanh TCĐTCT; hoàn thiện chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm để nâng cao tính thực thi.
Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ phối hợp Bộ Công an, các cơ quan liên quan và địa phương tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh TCĐTCT, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội. Trong năm 2024, Bộ Tài chính có kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh TCĐTCT tại 11 doanh nghiệp.

3. Vấn đề về việc thực hiện pháp luật đối với lĩnh vực kinh doanh casino:
3.1. Về khung khổ pháp lý:
Năm 2017, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư, Chính phủ đã ban hành 03 Nghị định về kinh doanh casino
, Bộ Tài chính đã ban hành 02 Thông tư hướng dẫn
. Các văn bản này đã tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho hoạt động kinh doanh casino, trong đó: 
- Kinh doanh casino là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cần quản lý chặt chẽ; 
- Chỉ cấp phép kinh doanh casino cho các dự án quy mô lớn tại các khu dịch vụ, du lịch, thương mại, vui chơi giải trí với tổng mức đầu tư tối thiểu 02 tỷ đô la Mỹ được Bộ Chính trị chấp thuận về địa điểm, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chỉ được tổ chức kinh doanh casino sau khi dự án đã giải ngân tối thiểu 50% tổng vốn đầu tư;
- Chỉ dành riêng cho người nước ngoài vào chơi, riêng việc cho phép người Việt vào chơi chỉ được thí điểm tại Phú Quốc và Vân Đồn, người Việt Nam phải đáp ứng đủ các điều kiện (về nhân thân, độ tuổi, năng lực tài chính, năng lực hành vi); 
- Phân định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh casino, trong đó: Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý nhà nước về kinh doanh casino; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino; Bộ Công an chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống hoạt động đánh bạc trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, kiểm tra để đảm bảo việc hoạt động kinh doanh casino trên địa bàn tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật.

3.2. Về tình hình triển khai:
- Về kết quả hoạt động kinh doanh: Kể từ sau khi Nghị định số 03/2017/NĐ-CP được ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 03 dự án kinh doanh casino đã được Bộ Chính trị chấp thuận theo đề nghị của Bộ KHĐT tại tỉnh Phú Quốc, Khánh Hòa và Thừa Thiên Huế. Cho đến nay, có 09 dự án casino đang hoạt động, gồm 06 casino quy mô nhỏ
, 03 casino quy mô lớn
. Ngoài ra, hiện nay có 02 dự án
 đang trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật đầu tư, chưa đưa vào kinh doanh casino vì ảnh hưởng của dịch Covid nên việc triển khai bị chậm, khó khăn trong việc đàm phán lựa chọn đối tác, quản lý kinh doanh casino. 
Năm 2019 - 2021, doanh thu từ hoạt động kinh doanh casino bị sụt giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, không có khách nước ngoài vào chơi. Từ năm 2022 khách nước ngoài bắt đầu quay trở lại. Năm 2023, nộp NSNN là 2.541 tỷ đồng
, tăng 56% so với thực hiện năm 2022, bằng 1,8 lần so với trước khi xảy ra dịch covid và đã tạo ra khoảng 8.500 việc làm
.

- Về quản lý giám sát và thanh, kiểm tra: Triển khai quy định tại Nghị định, bên cạnh hoạt động giám sát từ xa thông qua chế độ báo cáo, Bộ Tài chính đã phối hợp các Bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố kiểm tra hoạt động kinh doanh casino tại 12 doanh nghiệp, đã ban hành 05 quyết định xử phạt với tổng số tiền là 980 triệu đồng; 04 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã tổ chức kiểm tra tại 05 doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương thực hiện kiểm tra việc đảm bảo an toàn trật tự xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và các địa phương đã phối hợp quản lý chặt chẽ, kiểm soát tốt đối tượng ra vào Điểm kinh doanh và an toàn, trật tự xã hội trên địa bàn.
- Về thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino: Năm 2016, Bộ Chính trị cho phép thí điểm cho người Việt vào chơi casino tại Phú Quốc và Vân Đồn, thời gian thí điểm là 03 năm. Hiện nay mới có dự án casino tại Phú Quốc triển khai kinh doanh từ tháng 01/2019. Sau thời gian hơn 02 năm thí điểm, từ tháng 5/2021 Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đánh giá quá trình thí điểm
. Đến tháng 8/2023, được sự đồng ý của Ban cán sự Đảng Chính phủ, Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính đã báo cáo Bộ Chính trị
 về kết quả thí điểm và đang trong quá trình xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị. Bộ Tài chính xin báo cáo kết quả thí điểm như sau:

+ Về kết quả kinh doanh: Doanh thu lũy kế từ 2019 - 2023 đạt 6.404 tỷ đồng, nộp NSNN đạt 3.679 tỷ đồng. Năm 2023 kết quả kinh doanh casino khởi sắc so với năm 2022, doanh thu đạt 2.180 tỷ đồng (tăng 45,7%), nộp NSNN là 1.230 tỷ đồng (tăng 68,9%). Tiền vé thu (đối với người Việt Nam) năm 2023 đạt 32,225 tỷ đồng, lũy kế từ 2019 đến 2023 đạt 242 tỷ đồng. Mặc dù kết quả kinh doanh casino có khởi sắc hơn so với năm 2022 nhưng tổng thể dự án đang bị lỗ lũy kế 3.724 tỷ đồng do chi phí khấu hao, trả lãi giai đoạn đầu lớn.

+ Về lượng khách vào chơi casino: Lũy kế từ năm 2019 đến hết năm 2023, người Việt vào chơi là 295.943 người (chiếm 62% tổng người chơi), người nước ngoài là 179.507 người (chiếm 38% tổng người chơi). Năm 2020 và 2021 tỷ trọng khách người Việt cao hơn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 không có khách nước ngoài. Năm 2023, khách chơi người Việt giảm đáng kể (chiếm 39% tổng lượng khách vào chơi, bằng 87% so với trước dịch covid). Độ tuổi của người Việt vào chơi tại casino Phú Quốc là từ đủ 21 tuổi tới 97 tuổi, nhiều nhất là độ tuổi 39
. 

+ Về quản lý giám sát: 

++ Thực hiện quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã phối hợp các Bộ, ngành, địa phương thực hiện kiểm tra 01 lần vào năm 2022, UBND tỉnh Kiên Giang đã kiểm tra 02 lần vào năm 2019 và năm 2023, về cơ bản Công ty tuân thủ các điều kiện được cấp Giấy phép kinh doanh và quy định về tổ chức hoạt động kinh doanh casino. 

++ Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã kiểm tra về an ninh trật tự và theo đánh giá của các cơ quan này, từ khi casino tại Phú Quốc đi vào kinh doanh đến nay cơ bản chấp hành các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh casino theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, chưa bị xử lý về các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trong quá trình hoạt động.

3.3. Về định hướng trong thời gian tới: 

- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị từ năm 2016, đó là: 
+ Chỉ cấp phép kinh doanh casino cho các dự án quy mô lớn tại các khu dịch vụ, du lịch, thương mại, vui chơi giải trí tổng hợp với tổng mức đầu tư tối thiểu là 02 tỷ đô la Mỹ; chỉ được tổ chức kinh doanh casino sau khi dự án đã giải ngân tối thiểu 50% tổng vốn đầu tư;
+ Địa điểm kinh doanh casino được Bộ Chính trị chấp thuận đối với từng dự án cụ thể và phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư.

- Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính đang báo cáo Bộ Chính trị xin chủ trương về thí điểm cho người Việt vào chơi casino tiếp tục theo nguyên tắc thận trọng, trước mặt chỉ tập trung tại Phú Quốc, Vân Đồn là 02 dự án đã được Bộ Chính trị phê duyệt; chưa mở rộng thí điểm cho dự án casino khác và một số nội dung khác về hoạt động kinh doanh casino để sửa đổi, bổ sung Nghị định số 03/2017/NĐ-CP nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý.

4. Vấn đề về việc thực hiện pháp luật đối với lĩnh vực đặt cược:
4.1. Về khung khổ pháp lý:
Đến năm 2017, được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và căn cứ quy định của Luật Đầu tư, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế (Nghị định số 06). Để đảm bảo quản lý chặt chẽ, có lộ trình đối với hoạt động kinh doanh này, v và Chính phủ cho phép kinh doanh 03 loại hình đặt cược (gồm đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế); chưa cho phép kinh doanh qua Internet; đồng thời quy định điều kiện để cấp Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh đặt cược. Cụ thể:

- Đối với đặt cược đua chó, đua ngựa: Doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh đặt cược khi có dự án đầu tư với quy mô đầu tư tối thiểu lần lượt là 300 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng. Từng dự án phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương đầu tư trên cơ sở thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành cấp Giấy phép kinh doanh đặt cược sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành đầu tư xây dựng trường đua và chuẩn bị sẵn cơ sở vật chất sẵn sàng phục vụ kinh doanh đặt cược. 

- Đối với đặt cược bóng đá quốc tế: Chính phủ cho phép 01 doanh nghiệp thí điểm kinh doanh trong thời hạn là 05 năm. Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp này theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Doanh nghiệp được lựa chọn phải đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng; có phương án đầu tư hệ thống đặt cược và phương án kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật.

4.2. Về tình hình triển khai:
- Đối với đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó:  Từ năm 2017 đến nay, có 07 tỉnh, thành phố
 đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 01 dự án đầu tư trường đua ngựa (có đặt cược) tại huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội
. Tuy nhiên, cho đến nay dự án này chưa triển khai đầu tư do vướng mắc về cơ chế góp vốn từ phía nhà đầu tư Việt Nam (Tổng Công ty Du lịch Hà Nội) và đang thuộc thẩm quyền xử lý của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội; 06 dự án còn lại đang trong quá trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư. Do vậy, cho đến nay chưa có doanh nghiệp nào được cấp Giấy phép kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó. 

Ngoài ra, có 01 doanh nghiệp đã thí điểm kinh doanh đặt cược đua chó trong trường đua tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 1999, trước khi Nghị định số 06/2017/NĐ-CP được ban hành. Đến tháng 3/2023 doanh nghiệp đã dừng kinh doanh đặt cược do hết thời hạn hoạt động của dự án. 

- Đối với đặt cược bóng đá quốc tế: Như đã báo cáo nêu trên, theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải được lựa chọn thông qua đấu thầu. Tuy nhiên, Luật Đấu thầu năm 2013 chưa có quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh do đó không thể tổ chức đấu thầu lựa chọn 01 doanh nghiệp. Do vậy, từ năm 2017-2022, Bộ Tài chính đã phối hợp các Bộ, ngành 05 lần báo cáo
 cấp có thẩm quyền về các vướng mắc và xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 06/2017/NĐ-CP. Trên cơ sở rà soát pháp luật, tháng 3/2023, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính hoàn thiện Nghị định thay thế Nghị định số 06/2017/NĐ-CP sau khi Luật Đấu thầu (sửa đổi) được ban hành.

Năm 2023, Quốc hội đã ban hành Luật Đấu thầu (sửa đổi) trong đó có bổ sung quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh. Trên cơ sở quy đinh của Luật, ngày 27/02/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định Nghị định hướng dẫn quy định về trình tự, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư kinh doanh. Hiện nay, Bộ Tài chính đang hoàn thiện để lấy ý kiến các Bộ, ngành sửa đổi Nghị định số 06 quy định cụ thể về điều kiện cụ thể đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư kinh doanh doanh đặt cược bóng đá quốc tế để phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đấu thầu mới được ban hành. Theo đó, việc đấu thầu lựa chọn 01 nhà đầu tư kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định về kinh doanh đặt cược.

IV. Vấn đề về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

1. Vấn đề về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan:
1.1. Tình hình thực hiện thời gian qua:
Với nỗ lực của toàn ngành hải quan, các nội dung về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan được đơn giản hóa, hài hòa hóa, các chế độ quản lý hải quan được chuẩn hóa phù hợp với Công ước Kyoto sửa đổi; thực hiện thủ tục hải quan chủ yếu bằng phương thức điện tử; áp dụng phương pháp quản lý rủi ro có những bước phát triển nhanh chóng; kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) hoạt động chuyên nghiệp; triển khai cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN; xây dựng và áp dụng chế độ ưu tiên đặc biệt; xây dựng và phát triển hệ thống xác định trước trị giá hải quan, phân loại hàng hóa và xuất xứ hàng hóa; đại lý làm thủ tục hải quan được xây dựng và phát triển, từng bước trở thành cầu nối quan trọng giữa Hải quan và tổ chức, cá nhân thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa. 

a) Kết quả cụ thể:

- Thủ tục hải quan được đơn giản, hài hòa hóa, phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế trên các phương diện: Loại bỏ các yêu cầu cung cấp thông tin, chứng từ trùng lắp, chồng chéo; phân định rõ thủ tục và các chế độ quản lý hải quan trên cơ sở khuyến nghị và chuẩn mực của Công ước Kyoto sửa đổi; hài hòa hóa các thủ tục và chế độ hải quan có chung nội dung, bản chất về một thủ tục, chế độ quản lý chuẩn mực trên cơ sở khuyến nghị của Công ước Kyoto sửa đổi.

+ Triển khai Hệ thống thông quan điện tử tự động VNACCS/VCIS tại 100% các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, 100% các Chi cục Hải quan trên cả nước với 100% các loại hình hải quan cơ bản, trên 99,56% tổng số doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan, đạt 99,32% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và hơn 99,63% tổng số tờ khai hải quan trên cả nước. Việc triển khai thủ tục hải quan điện tử đã tạo ra bước cải cách đột phá, thay đổi toàn diện phương thức khai, nộp hồ sơ hải quan từ thủ công sang điện tử, việc xử lý phản hồi của cơ quan hải quan cho doanh nghiệp cũng thực hiện thông qua hệ thống điện tử, tạo thuận lợi lớn cho hoạt động xuất nhập khẩu, giảm thiểu chứng từ, giấy tờ và đơn giản hóa hồ sơ hải quan trong các khâu, các bước thực hiện thủ tục hải quan, giảm bớt sự tiếp xúc giữa công chức hải quan và doanh nghiệp, hạn chế các phiền hà, tiêu cực, sách nhiễu, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Thời gian tiếp nhận và thông quan đối với tờ khai luồng xanh chỉ từ 1-3 giây.

+ Trong bối cảnh lượng hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng tăng với kim ngạch xuất nhập khẩu ngày càng nhiều, số lượng tờ khai phát sinh lớn trong khi số lượng biên chế không tăng thêm mà còn phải thực hiện tinh giản theo chính sách tinh giản biên chế của Đảng và Nhà nước, việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ hải quan, đã giúp ngành Hải quan đáp ứng được mức độ gia tăng nhanh chóng của khối lượng công việc, cụ thể, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong năm 2023 đạt 649,96 tỷ USD tương ứng với hơn 14 triệu tờ khai, trong đó xuất khẩu đạt 337,62 tỷ USD và nhập khẩu đạt 312,35 tỷ USD.

+ Bên cạnh đó, việc trao đổi, chia sẻ dữ liệu điện tử với các cơ quan quản lý có liên quan, các nước trong khu vực và trên thế giới cũng thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, một của ASEAN đã mang lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp và cho cơ quan hải quan. Trong năm 2023, Cơ chế một cửa quốc gia đã có 250 thủ tục hành chính của 13 Bộ, ngành kết nối với sự tham gia của 67.830 doanh nghiệp. Kết nối chính thức để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 09 nước thành viên ASEAN. Phối hợp với Ban thư ký ASEAN và các nước thành viên để triển khai kết nối trao đổi tờ khai Hải quan ASEAN theo đúng kế hoạch, lộ trình chung. Chuẩn bị các yêu cầu liên quan để kết nối thử nghiệm trao đổi chứng nhận kiểm dịch thực vật. Bên cạnh đó, ASEAN cũng đang trao đổi để xây dựng giải pháp, lộ trình kết nối trao đổi chứng từ điện tử giữa ASEAN và các đối tác: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra bằng việc chủ động trang bị các trang thiết bị kỹ thuật trong kiểm tra hải quan như máy soi, cân điện tử.Việc kiểm tra qua máy soi container trung bình từ 1-3 phút, kiểm tra kết hợp máy soi và thủ công trung bình khoảng hơn 30 phút.

- Công tác giám sát hải quan đã thay đổi cơ bản về mục tiêu, yêu cầu, phương thức giám sát hải quan, tạo ra chuyển biến mạnh mẽ, đặc biệt là ở các địa bàn trọng điểm như cảng biển, cảng hàng không:

+ Hệ thống camera giám sát được triển khai lắp đặt tại các cảng biển, cảng hàng không trọng điểm và kết nối trực tuyến với Tổng cục Hải quan để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

+ Triển khai vận hành các trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng như: Hệ thống ứng dụng công nghệ định vị GPS trong giám sát hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu và quá cảnh vận chuyển bằng container, cho phép cảnh báo khi niêm phong hải quan bị phá hủy, container bị mở và theo dõi toàn bộ lộ trình của container để có thông tin cảnh báo khi đi sai lộ trình, dừng đỗ quá thời gian...

+ Triển khai mạnh mẽ công tác giám sát theo quy định của Luật Hải quan thông qua việc kết nối, trao đổi thông tin với doanh nghiệp kinh doanh cảng, sân bay, kho bãi, địa điểm chịu sự giám sát hải quan và sử dụng các trang thiết bị hỗ trợ hiện đại trong việc giải quyết thủ tục hải quan (máy soi, camera giám sát, barie điện tử, seal định vị, cân…) nhằm đơn giản hóa thủ tục giám sát hải quan, giảm tiếp xúc giữa hải quan với doanh nghiệp, vừa tạo thuận lợi, vừa nâng cao hiệu quả quản lý của các bên tham gia.

- Chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp được chính thức áp dụng, đến nay tổng số doanh nghiệp ưu tiên được công nhận là hơn 70 doanh nghiệp, gần 40% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. 

- Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN: Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN đã thay đổi căn bản phương thức thực hiện thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành; góp phần đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Các thủ tục hành chính được thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia giúp giảm thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ của các cơ quan kiểm tra chuyên ngành và các cơ quan quản lý nhà nước khác, thủ tục nhanh gọn, đơn giản và minh bạch. Việc trao đổi thông tin dữ liệu điện tử trên Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN giúp giảm thời gian và chi phí chuẩn bị hồ sơ, thời gian và chi phí đi lại, giảm tiếp xúc trực tiếp giữa các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước để thực hiện các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp. Nhằm tạo hành lang pháp lý chung thống nhất cho các thủ tục kiểm tra chuyên ngành và việc triển khai các thủ tục thông qua Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, ngày 14/11/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện các thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

- Áp dụng quản lý rủi ro trong việc giải quyết thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan trong những năm qua đã có những bước phát triển nhanh chóng; các biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các đối tượng trọng điểm, hàng hóa có độ rủi ro cao được áp dụng đã hài hòa giữa yêu cầu tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan, thúc đẩy việc thông quan nhanh hàng hóa, giảm thiểu các chi phí phát sinh cho cơ quan Hải quan và doanh nghiệp. Các biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro ngày càng được chú trọng, từng bước phát triển có chiều sâu, được triển khai đồng bộ, thống nhất, đảm bảo vai trò xử lý phân luồng thông suốt 24/7, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cho việc tự động hóa, điện tử hóa thủ tục hải quan. Số liệu thống kê cho thấy, thời gian qua tỷ lệ các lô hàng phải kiểm tra hồ sơ, kiểm thực tế hàng hóa trong thực hiện thủ tục hải quan đã giảm đáng kể. Số liệu thống kê năm 2023, toàn ngành phát sinh hơn 14 triệu tờ khai trong đó luồng xanh miễn kiểm tra chiếm 68,35%, luồng vàng kiểm tra hồ sơ 27,83%, luồng đỏ kiểm tra thực tế hàng hóa là 3,82%.

- Về phát triển hệ thống đại lý làm thủ tục hải quan: Việc phát triển, xã hội hóa đại lý làm thủ tục hải quan đã được chú trọng thời gian vừa qua và sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới. Tính đến hết năm 2023 đang có 1.108 đại lý hải quan đang hoạt động, trong đó có 1.763 nhân viên đại lý được cấp mã số. Đại lý hải quan đã từng bước trở thành cầu nối quan trọng giữa Hải quan và tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu hàng hóa.

b) Tồn tại, hạn chế:
Mặc dù đạt được một số kết quả căn bản về thủ tục, kiểm tra giám sát hải quan trong giai đoạn vừa qua như nêu trên, tuy nhiên quá trình vận hành hoạt động thủ tục, kiểm tra giám sát hải quan được thực hiện theo hệ thống pháp lý xây dựng trên nền tảng hệ thống VNACCS/VCIS do phía Nhật Bản tài trợ (vận hành từ năm 2014) và các hệ thống vệ tinh do ngành Hải quan xây dựng mà chưa lường trước được xu hướng tự do hóa thương mại toàn cầu, chưa dự báo được sự gia tăng không ngừng của kim ngạch xuất nhập khẩu dẫn đến việc giải quyết thủ tục, kiểm tra giám sát hải quan còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Tồn tại về Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan:

+ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan (Hệ thống cốt lõi là Hệ thống VNACCS/VCIS và trên 20 Hệ thống vệ tinh) qua gần 10 năm vận hành, tần suất xảy ra sự cố phần cứng và phần mềm ứng dụng của Hệ thống VNACCS/VCIS và các Hệ thống vệ tinh ngày càng tăng. 

+ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan chưa phù hợp với yêu cầu về xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

+ Hệ thống VNACCS/VCIS chưa đáp ứng được một số hoạt động thương mại quốc tế mới (ví dụ như thương mại điện tử được vận chuyển qua giao dịch chuyển phát nhanh đường bộ...) nên các thiết kế về phần cứng, phần mềm chưa đáp ứng được yêu cầu khi có sự tăng trưởng đột biến về lượng giao dịch của các loại hình thương mại mới dẫn đến bị quá tải gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ nền kinh tế của Việt Nam

- Tồn tại về việc kết nối trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước:

+ Hệ thống Một cửa quốc gia hiện nay chưa đáp ứng được việc kết nối trao đổi thông tin điện tử tự động với hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để tự động phân tích, đánh giá thông tin xác định trọng điểm, thông quan hàng hóa.

+ Một số thủ tục hành chính liên quan đến hàng hóa XNK, phương tiện XNC của các Bộ/Ngành hiện nay được thực hiện trên hệ thống dịch vụ công quốc gia, hệ thống dich vụ công của các Bộ/Ngành chưa được kết nối và trao đổi thông tin với hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để phục vụ quá trình giải quyết thủ tục hải quan và các thủ tục khác có liên quan.

- Tồn tại về thể chế, chính sách:

+ Các văn bản quy phạm pháp luật về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đang áp dụng hiện nay được xây dựng trên nền tảng hệ thống VNACCS/VCIS chưa phù hợp với sự phát triển của công nghệ thông tin.

+ Các văn bản quy phạm pháp luật về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan chưa đảm bảo phù hợp với các hoạt động thương mại mới phát sinh (thương mại điện tử, mua bán qua các bên trung gian...).

+ Chưa có cơ sở để triển khai dữ liệu số về hồ sơ trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan hướng tới quản lý thông tin điện tử tập trung đảm bảo việc giải quyết thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan được quản lý theo chuỗi, xuyên suốt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh từ khâu đầu đến khâu cuối (trước thông quan, trong thông quan và sau thông quan).

1.2. Giải pháp khắc phục thời gian tới:

- Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về hải quan hiện đại, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, phù hợp với với các cam kết quốc tế; đảm bảo thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan được áp dụng theo hướng:

+ Áp dụng phương pháp quản lý theo chuỗi: Triển khai mô hình quản lý chuỗi cung ứng tích hợp theo hướng dẫn tại Khung an ninh và tạo thuận lợi thương mại (SAFE) của WCO; quản lý theo chuỗi giá trị đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về Hải quan đối với toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Tái thiết kế hệ thống quy trình thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan làm cơ sở để xây dựng mô hình Hải quan số theo kiến trúc Chính phủ số, Hải quan thông minh theo khuyến nghị của WCO với mức độ số hóa và tự động hóa ngày càng cao.

+ Triển khai mô hình quản lý biên giới hải quan thông minh theo khuyến nghị của WCO đảm bảo cơ quan Hải quan có thể giám sát, kiểm soát hàng hóa từ đầu vào các nguồn nguyên liệu đến khi đưa vào sản xuất, chế biến, vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu.

+ Triển khai hải quan xanh, khuyến khích và thúc đẩy hoạt động thương mại hướng tới phát triển bền vững theo mô hình nền kinh tế tuần hoàn thông qua việc triển khai hiệu quả các điều ước quốc tế về bảo vệ môi trường và động vật hoang dã mà Việt Nam đã ký kết, có những biện pháp khuyến khích doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực hiện các giải pháp theo mô hình nền kinh tế tuần hoàn. Giám sát và kiểm soát hiệu quả sự di chuyển hàng hóa xuyên biên giới, kịp thời ngăn chặn các vi phạm ảnh hưởng tới sức khỏe con người, ảnh hưởng tới môi trường, hệ sinh thái bảo vệ động vật hoang dã.

+ Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

+ Xây dựng, triển khai mô hình thông quan tập trung thông qua việc hình thành các địa điểm kiểm tra hồ sơ hải quan tập trung tại các Hải quan Vùng, xây dựng, triển khai mô hình địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại trong công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan phù hợp với tình hình thực tế.

+ Triển khai đồng bộ và đầy đủ việc áp dụng quản lý rủi ro trong các hoạt động nghiệp vụ hải quan.

+ Ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ((Kết nối Internet vạn vật (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Bigdata), Phân tích thông minh (BI), ...) để nâng cao hiệu quả nghiệp vụ quản lý rủi ro: Đánh giá tuân thủ, phân loại mức độ rủi ro đối với người khai hải quan; phân tích, đánh giá rủi ro và xác định trọng điểm để cảnh báo rủi ro, áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát phù hợp, hiệu quả ở ba khâu trước, trong và sau thông quan.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại:

+ Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện hải quan số đáp ứng yêu cầu về cải cách thể chế, phù hợp với yêu cầu về xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

+ Nâng cấp hệ thống Một cửa quốc gia, hệ thống một cửa ASEAN để đáp ứng được yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin phục vụ việc xử lý tự động của hệ thống hải quan số.

+ Đầu tư các trang thiết bị hiện đại hỗ trợ việc thực hiện quy trình thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan trên cơ sở triển khai hệ thống hải quan số.

2. Vấn đề về phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới:

2.1. Tình hình thực hiện thời gian qua:
Tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới giảm đáng kể, không phát sinh điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các đối tượng chủ yếu lợi dụng khai báo không đúng, số lượng, chủng loại hàng hóa làm thủ tục qua cửa khẩu tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng... để buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa như pháo nổ, hàng giả mạo nhãn hiệu, đồ chơi trẻ em, hàng tiêu dùng, hàng đông lạnh.... 

Tuyến biên giới Việt Nam - Lào, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đặc biệt là pháo nổ, động thực vật hoang dã, thuốc lá, đường kính... vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Tập trung tại các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

 Tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, vàng, thuốc lá điếu, ngoại tệ, thực phẩm, đường kính,... qua biên giới các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong đó nổi lên tuyến đường thủy nội địa tại các tỉnh Long An, Đồng Tháp tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá điếu, đường kính vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tình hình tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đối tượng tội phạm ma túy thường lợi dụng đường biên giới dài, địa hình rừng núi phức tạp, nhiều đường mòn, lối mở và kẽ hở, sự thông thoáng trong cơ chế, chính sách tạo thuận lợi đối với hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quy trình thủ tục hải quan và các chính sách quản lý liên quan để trà trộn, cất giấu, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào, Campuchia vào Việt Nam qua các tỉnh Tây Bắc Bộ, miền Trung và Tây Nam Bộ. Các vụ việc về ma túy do cơ quan Hải quan bắt giữ qua tuyến đường bộ tập trung chủ yếu tại các địa bàn trọng điểm như các cửa khẩu tuyến biên giới giáp với Trung Quốc (Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh), các cửa khẩu tuyến biên giới giáp với Lào (Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Trị, Quảng Ngãi) và các cửa khẩu tuyến biên giới giáp với Campuchia (Tây Ninh, Bình Phước, An Giang).

- Tuyến đường biển: 

Các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới tập trung vào mặt hàng có lợi nhuận cao như xăng dầu, than, khoáng sản, hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng, phế liệu, hàng đông lạnh, gia cầm... sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi,  phương thức mới, hoạt động có tổ chức như ngụy trang tàu chở hàng lậu thành khai thác thủy sản, gia cố các bồn bể trên các phương tiện xuất nhập cảnh để che đậy việc mua bán, vận chuyển trái phép hàng lậu... Các tàu vi phạm thường neo đậu ở vùng biển giáp ranh đường phân định, lợi dụng đêm tối, thời tiết xấu,... để sang tải sang ghe, thuyền nhỏ đưa vào nội địa. Nhiều tàu chở hàng lậu còn dùng thủ đoạn như thay đổi tên và số hiệu phương tiện, tuyến hành trình, tắt thiết bị định vị....

Tuyến đường biển cũng được đánh giá là địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ xuất, nhập lậu chất ma túy, các loại tiền chất có chứa chất gây nghiện, chất hướng thần không có giấy phép của cơ quan chức năng dưới danh nghĩa hàng kinh doanh. Phương thức thủ đoạn các đối tượng sử dụng như khai tên hàng hóa không đúng với thực tế, khai không chính xác, đầy đủ tên hàng hóa, khai sai hàm lượng tiền chất chứa trong hỗn hợp chất, hàng hóa làm thủ tục xuất, nhập khẩu.

- Tuyến hàng không: Các đối tượng buôn lậu lợi dụng sự thông thoáng về chế độ chính sách, sự phát triển của thương mại điện tử, phương thức chuyển phát nhanh, dịch vụ ký gửi hàng hoá, hành lý,.. móc nối, cấu kết với phía nước ngoài hình thành các đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua các cảng hàng không quốc tế như vũ khí, chất nổ, động vật hoang dã quý hiếm, rượu, thuốc lá, các mặt hàng tân dược, mỹ phẩm, đồ điện tử, hàng tiêu dùng đã qua sử dụng, các loại hàng hoá khác có trị giá cao, đặc biệt việc vận chuyển trái phép các chất ma tuý hoạt động không theo quy luật với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi (thông qua thủ đoạn cất giấu, ngụy trang ma tuý thành hàng hóa, hành lý thông thường), liều lĩnh và manh động (mang theo người).

Trước tình hình trên, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan khẩn trương nghiên cứu, kịp thời xây dựng Kế hoạch số 6256/KH-TCHQ ngày 31/12/2021 phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 của ngành Hải quan; ban hành các văn bản cảnh báo nghiệp vụ về những phương thức, thủ đoạn cất giấu chất hướng thần, hiện tượng ma túy trôi dạt trên biển và tăng cường quản lý, kiểm soát caffeine,... Làm việc với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an trong công tác phối hợp đấu tranh CBL, GLTM vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong tình hình mới. Phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Cục C04) - Bộ Công an tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình và đề ra giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến đường hàng không. Tổ chức Hội nghị trao đổi về công tác nghiệp vụ kiểm soát hải quan; phòng, chống ma túy và kỹ thuật, tàu thuyền tại Đà Nẵng. 

a) Kết quả: Tính từ ngày 16/12/2022 đến 15/02/2024, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý: 18.468 vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 15.765 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 43 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 204 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước: 588 tỷ đồng. Trong công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý: Ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ: 331 vụ/365 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 151 vụ. Tang vật thu được trên 03 tấn ma túy các loại.

Trong đó:

- Năm 2023: Tính từ ngày 16/12/2022 đến 15/12/2023, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý: 15.993 vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 12.476 tỷ đồng, tăng 42,6% so với cùng kỳ năm 2022. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 40 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 186 vụ, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2022. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước: 497,8 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý: Năm 2023, Ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ: 263 vụ/303 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 121 vụ. Tang vật thu được trên 2,8 tấn ma túy các loại gồm: 3,1 kg thuốc phiện, 108,7 kg cần sa, 112,8 kg heroin, 330,9 kg cocain, 1.547 kg ketamin và 14552 viên ketamin (dạng viên), 703 kg ma tuý tổng hợp, 4224 viên ma túy tổng hợp (dạng viên), 10,1 kg ma tuý khác; 1155 viên ma tuý khác (dạng viên), 96,36 gram cỏ mỹ và 300 túi nước vui.... Trong đó, cơ quan hải quan đã chủ trì, phối hợp đấu tranh thành công nhiều chuyên án liên quan đến buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy, triệt phá thành công các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy có quy mô lớn liên quan đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước, bắt giữ được đối tượng chủ mưu, cầm đầu, bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài như vụ việc ngày 11/5/2023, Cục Hải quan TP. Hà Nội phối hợp với Phòng PC04, Phòng PC09 Công an TP. Hà Nội bắt giữ lô hàng vận chuyển lô hàng từ Hà Lan đến Việt Nam (Nội Bài), tang vật thu giữ gồm 45,41 kg MDMA và 9,97 kg Ketamin; hay vụ việc ngày 17/8/2023, Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài chủ trì, phối hợp với PC04 - Công an TP Hà Nội đấu tranh thành công chuyên án NP523, kiểm tra các kiện hàng từ Tây Ban Nha, Hà Lan về Việt Nam (Nội Bài) phát hiện gần 56 kg ma túy các loại.

 - 02 tháng năm 2024: Tính từ 16/12/2023 đến 15/2/2024, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý: 2.475 vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 3.289,4 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 03 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 18 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước khoảng 90,4 tỷ đồng.

Về công tác phòng chống ma túy, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên Phòng phát hiện, bắt giữ: 68 vụ/62 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 30 vụ; Công an 28 vụ, Biên Phòng 09 vụ. Tang vật thu gồm: 11,35 kg cần sa; 17,8 kg heroin; 43 kg ketamine; 900 viên ketamine dạng viên; 145,89 kg ma túy tổng hợp; 03 viên ma túy tổng hợp dạng viên;3.99 gram ma túy khác và 50 viên ma túy khác (dạng viên).

b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:
- Các quy định pháp luật liên quan đến công tác nghiệp vụ còn nhiều bất cập, chồng chéo dẫn đến khó khăn trong quá trình thực thi công vụ như các quy định pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong việc tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, lập biên bản vi phạm hành chính, trong hoạt động điều tra hình sự, trong xử lý tang vật tịch thu: như khoản 7 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có thể kéo dài tối đa không quá 02 tháng nhưng để xử lý vụ việc thì cơ quan hải quan phải thực hiện trình tự, thủ tục của Luật Đấu thầu để thuê tổ chức giám định, một số trường hợp từ lúc thông báo mời thầu đến khi có kết quả giám định kéo dài từ 03 tháng đến 06 tháng; có trường hợp kéo dài 01 năm do không có đơn vị nộp hồ sơ); Hay trường hợp Luật Hải quan, Luật sở hữu trí tuệ yêu cầu cơ quan hải quan phải kiểm soát, xử lý hàng hóa xuất khẩu giả mạo nhãn  hiệu nhưng lại không có quy định chế tài xử lý....

Những khó khăn vướng mắc này đã được Bộ Tài chính báo cáo gửi các Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia khi tiến hành đánh giá tổng kết thi hành các đạo luật này.

- Một số vụ việc đã khởi tố, chuyển hồ sơ nhưng cơ quan Cảnh sát điều tra chưa nhận bàn giao vật chứng. Điều này phát sinh chi phí lưu kho, quản lý, bảo quản tang vật, vật chứng.

- Trong thời gian qua để tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, kích thích thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhà nước có nhiều đổi mới, nhiều chính sách mới thông thoáng trong chính sách thành lập doanh nghiệp, thủ tục công chứng, chứng thực khi nộp các giấy tờ pháp lý của cá nhân thành lập doanh nghiệp. Do không có cơ chế kiểm tra, không xác minh, xác thực về người đại diện theo pháp luật, thông tin về chủ sở hữu, thông tin về địa chỉ, trụ sở của doanh nghiệp nên các đối tượng buôn lậu lợi dụng quy định tạo thuận lợi này để thực hiện hành vi vi phạm, phạm tội và khi cơ quan Hải quan phát hiện thì những đối tượng này bỏ trốn. Thực tiễn cho thấy trong thời gian qua nhiều vụ buôn lậu cơ quan Hải quan phát hiện khi tiến hành điều tra xác minh thì thấy tình trạng  đối tượng buôn lậu thành lập “doanh nghiệp ma” để buôn lậu dưới hình thức sử dụng chứng minh nhân dân của người khác do bị thất lạc, thậm chí của người đã chết hoặc làm giả chứng minh thư nhân dân (có trường hợp chỉ thay ảnh giữ nguyên số, những thông tin khác của chứng minh thư) làm người đại diện theo pháp luật khi thành lập doanh nghiệp, không xác định được địa chỉ, trụ sở của doanh nghiệp ... gây khó khăn cho hoạt động điều tra, xác minh và xử lý vi phạm. Đối với các vụ án liên quan đến doanh nghiệp “ma” do cơ quan Hải quan khởi tố thường khi chuyển cho cơ quan Cảnh sát điều tra bị tạm đình chỉ do không tìm thấy đối tượng.

2.2. Giải pháp khắc phục thời gian tới:
- Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiên cứu, rà soát để trình Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật trong lĩnh vực hải quan và kiến nghị các Bộ ngành như Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ... để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, tố tụng hình sự...và các văn bản chính sách mặt hàng của các Bộ quản lý chuyên ngành đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực hiện công tác quản lý nhà nước về hải quan nói chung, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả nói riêng.

- Để khắc phục tình trạng doanh nghiệp ma, Bộ Tài chính nhận thấy hiện nay chúng ta đã xây dựng được hệ thống thông tin về dữ liệu quốc gia về dân cư, công nghệ thông tin phát triển cho phép xác thực dấu ”vân tay” trong giải quyết thủ tục hành chính nên Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần áp dụng công nghệ này khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

IV. Vấn đề về công tác quản lý giá và việc quyết định giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

1. Những giải pháp, biện pháp Bộ Tài chính đã triển khai và kết quả đã đạt được trong năm 2023:
1.1. Về hoàn thiện thể chế:

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Giá mới tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV (thay thế Luật Giá năm 2012). Luật Giá năm 2023 được ban hành giúp:

 - Khắc phục những chồng chéo, vướng mắc hiện nay giữa các Luật chuyên ngành với Luật giá, tạo thuận lợi cho việc áp dụng pháp luật đồng bộ;
 - Đẩy mạnh phân công, phân cấp trong quản lý giá, gắn với chức năng quản lý ngành, lĩnh vực của các Bộ và địa bản quản lý của địa phương, Bộ Tài chính là đầu mối ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế chung;

- Hoàn thiện cơ chế triển khai các biện pháp bình ổn giá đảm bảo phù hợp với thực tiễn, kịp thời hơn; 
- Thống nhất về danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá;
- Sửa đổi, hoàn thiện các cơ chế về kê khai giá, niêm yết giá công khai, minh bạch hơn, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong triển khai;
 - Có cơ chế để triển khai công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá cả toàn diện, hiệu quả; 
- Củng cố ngành nghề thẩm định giá, xác định rõ vai trò tư vấn của doanh nghiệp;

 - Hoàn thiện công tác thẩm định giá nhà nước và giá trị pháp lý của kết quả thẩm định giá.

Thực hiện các Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 18/7/2023; số 1250/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thi hành Luật Giá, Bộ Tài chính đang tập trung xây dựng các văn bản triển khai thi hành Luật Giá theo phân công.
1.2. Về Công tác quản lý giá kiểm soát lạm phát:

Bộ Tài chính với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo điều hành giá đã phối hợp với các Bộ, ngành tham mưu xây dựng các kịch bản lạm phát và điều hành giá một số mặt hàng thiết yếu đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát theo chỉ tiêu Quốc hội đề ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị thế giới biến động phức tạp, lạm phát toàn cầu ở mức cao. 

Thị trường hàng hóa trong nước năm 2023 cơ bản bình ổn, nguồn cung hàng hóa nhất là các mặt hàng thiết yếu luôn được bảo đảm. Giá các mặt hàng thực phẩm, vật tư nông nghiệp không có biến động lớn, riêng mặt hàng thóc gạo giá tăng do nhu cầu tăng cao trên thị trường thế giới. Giá xăng dầu có diễn biến tăng, giảm đan xen do tác động của giá thế giới nhưng biên độ tăng giảm không quá lớn. Giá một số mặt hàng Nhà nước quản lý đã có một số điều chỉnh theo lộ trình thị trường (giá điện, giá dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế...)  nhưng với mức độ ít, mang tính kiềm chế và tập trung vào cuối năm nên về tổng thể tác động không lớn đến chỉ số giá tiêu dùng năm 2023. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2023 tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước trong phạm vi lạm phát mục tiêu do Quốc hội và Chính phủ đề ra (trong khoảng 4,5%). Công tác quản lý, điều hành giá đã làm tốt vai trò giữ ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiểm soát dưới mục tiêu đề ra và tiếp tục ở mức vừa phải, tạo động lực hỗ trợ phục hồi kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng. 

Để chủ động ứng phó với áp lực lạm phát, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá tổ chức triển khai quyết liệt nhiều giải pháp kinh tế vĩ mô như bảo đảm nguồn cung hàng hóa tiêu dùng thiết yếu và nguyên vật liệu đầu vào quan trọng của sản xuất; công tác quản lý điều hành giá được thực hiện chủ động, điều hành giá mặt hàng nhà nước quản lý thận trọng trong những tháng đầu năm để tạo dư địa an toàn cho công tác kiểm soát lạm phát cả năm 2023, các quý tiếp theo thực hiện linh hoạt theo diễn biến CPI với mức độ và liều lượng phù hợp, điều hành giá xăng dầu phù hợp với diễn biến giá thế giới, rút ngắn chu kỳ điều hành xuống còn 01 tuần; ban hành kịp thời các chính sách hỗ trợ miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền sử dụng đất giúp giảm áp lực lên mặt bằng giá; giảm mặt bằng lãi suất cho vay, ổn định thị trường ngoại hối; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; cùng với các chính sách vĩ mô khác giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

1.3. Việc quyết định giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá:
Theo phân công của Chính phủ tại Nghị định 177/2013/NĐ-CP và Nghị định 149/2016/NĐ-CP, Bộ Tài chính được giao định giá một số hàng hóa, dịch vụ. Theo đó, trong năm 2023, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát, thẩm định phương án giá hàng hóa, dịch vụ Nhà nước định giá; giá sản phẩm, dịch vụ công nhà nước đặt hàng; thẩm định phương án giá mua, bán, chi phí nhập, chi xuất, bảo quản hàng hóa nông nghiệp thuộc danh mục hàng Dự trữ quốc gia và hàng hóa Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch theo thẩm quyền. Công tác định giá được triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, đúng thẩm quyền và bảo đảm tính kịp thời. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị, hạn chế độc quyền, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, doanh nghiệp và nhà nước. 

1.4. Công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá:
Thực hiện Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm  hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP và hệ thống các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành; trong năm 2023, Bộ Tài chính tiếp tục chú trọng công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá và thẩm định giá nhằm nắm bắt thực tiễn, nắm bắt những chính sách vướng mắc trong thực hiện cơ chế chính sách về giá, đồng thời có chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi sai phạm. Qua đó, giúp cho công tác quản lý, điều hành giá được triển khai thực hiện hiệu quả, đồng thời tiếp nhận được nhiều thông tin phản hồi về những khó khăn vướng mắc để trên cơ sở đó rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về giá trong các lĩnh vực.

1.5. Công tác quản lý Nhà nước về thẩm định giá:
Trong năm 2023, công tác quản lý Nhà nước về thẩm định giá tiếp tục được Bộ Tài chính tăng cường như: thường xuyên giám sát, kiểm tra việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá của các doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức; tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thẩm định giá. Hiện này có 297 doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hành nghề.

1.6. Về công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự:
Trong năm 2023, Bộ Tài chính đã cử công chức tham gia các Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự do các Bộ quản lý ngành chủ trì thành lập để định giá tài sản thuộc lĩnh vực xây dựng, đất đai theo các yêu cầu định giá tài sản của cơ quan có thẩm quyền tố tụng. Đây đều là các vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp liên quan đến nhiều cấp và được dư luận xã hội quan tâm, thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. 

1.7. Về cơ sở dữ liệu quốc gia về giá:
Trong năm 2023, Bộ Tài chính tiếp tục tập trung hoàn thiện và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá, nhằm thu thập, kết nối, liên thông dữ liệu giữa cơ quan quản lý nhà nước về giá sang hệ thống CSDL quốc gia về giá; tạo lập kho dữ liệu về giá như giá thị trường các mặt hàng thiết yếu, quan trọng; giá xuất nhập khẩu, giá hàng hóa thuộc diện đăng ký giá, kê khai giá. Qua đó, tạo nguồn thông tin chính thống hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý điều hành giá 

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, điều hành giá năm 2023 cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: một số bộ ngành chưa chủ động và quyết liệt trong việc đề xuất phương án giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá theo lộ trình thị trường; công tác kiểm tra, kiểm soát niêm yết, công khai giá, bảo đảm cung ứng một số hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường có lúc, có nơi còn chậm. Một số vấn đề liên quan đến các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá cần tiếp tục cải thiện, bảo đảm kịp thời, linh hoạt, chủ động và tạo dư địa trong công tác điều hành, hạn chế tác động tiêu cực, bảo đảm an sinh xã hội.

3. Những nhiệm vụ, đề xuất giải pháp triển khai trong thời gian tới:
- Chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trong đó hoàn thiện, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật giá 2023 để triển khai, hướng dẫn Luật Giá năm 2023 đảm bảo thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong triển khai thực hiện nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho công tác quản lý, điều hành giá.

- Chuẩn bị tốt phương án điều hành giá các mặt hàng Nhà nước định giá, các dịch vụ công theo lộ trình thị trường: các bộ, ngành, địa phương cần chủ động trong việc tính toán, sớm chuẩn bị các phương án giá, lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng để tránh bị động trong triển khai chính sách; phối hợp với Tổng cục Thống kê đánh giá tác động đến CPI để từ đó thực hiện điều chỉnh giá các mặt hàng Nhà nước quản lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định mức độ, thời điểm điều chỉnh phù hợp với diễn biến, mặt bằng giá thị trường, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát.

- Trong năm 2024, công tác quản lý, điều hành giá cần tiếp tục thực hiện một cách chủ động và linh hoạt đảm bảo kiểm soát lạm phát. Các Bộ, ngành, địa phương bám sát thực hiện hiệu quả, kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá về các giải pháp cụ thể đối với công tác điều hành giá tại các cuộc họp định kỳ Ban Chỉ đạo điều hành giá trong đó chú trọng tập trung vào những biện pháp sau:

+ Chú trọng theo dõi sát diễn biến kinh tế và lạm phát thế giới tác động đến Việt Nam để có những giải pháp ứng phó phù hợp. 

+ Đảm bảo thông suốt hoạt động cung ứng, lưu thông, phân phối hàng hóa, dịch vụ, nhất là đối với xăng dầu và các mặt hàng chiến lược có khả năng bị ảnh hưởng từ sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và xung đột căng thẳng địa chính trị khó lường, phức tạp, bảo đảm nguồn cung năng lượng cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Kịp thời phát hiện những biến động bất thường liên quan đến nguồn cung các mặt hàng nguyên nhiên vật liệu, vật liệu xây dựng và những mặt hàng tác động lớn đến CPI, chủ động có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong cung ứng hàng hóa, dịch vụ.

+ Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả theo mục tiêu đề ra, phối hợp hài hòa, đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách khác để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. 

- Chủ động công tác dự báo, tính toán, xây dựng và cập nhật kịch bản điều hành giá các mặt háng thiết yếu theo lộ trình thị trường nhằm đảm bảo kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Tiếp tục thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ công theo lộ trình thị trường và các mặt hàng do Nhà nước quản lý theo nguyên tắc thị trường trên cơ sở đánh giá, tính toán kỹ tác động để tránh gây xáo trộn lớn về mặt bằng giá cả. 

- Đối với các mặt hàng cụ thể: Các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tổ chức, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để có biện pháp điều hành phù hợp. Chủ động dự báo và có phương án bảo đảm cân đối cung cầu, nhất là trong các thời điểm thị trường có nhu cầu tăng cao đối với các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, vật liệu xây dựng, lương thực, thịt lợn và các mặt hàng thực phẩm tươi sống khác, vật tư nông nghiệp, dịch vụ vận tải, …, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ ngành trong công tác điều hành giá các mặt hàng thiết yếu theo quy định.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá theo thẩm quyền, sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát, bình ổn thị trường. Tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá; kiểm tra các yếu tố hình thành giá, kiểm tra thị trường cung cầu theo quy định của pháp luật. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá. 

Trên đây là Báo cáo một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tài chính xin trân trọng báo cáo./.
	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);

- Thường trực Chính phủ (để b/c);

- Tổng Thư ký Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Vụ Phục vụ hoạt động giám sát – VPQH;

- TCHQ;

- Các Cục: QLG, QLKT, QLBH;

- Vụ TCNH;
- Lưu: VT, VP (          ).

	BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)
Hồ Đức Phớc


� Sau hơn 4 năm triển khai, nhằm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, đơn giản hóa điều kiện, hồ sơ đối với một số dịch vụ, trong đó có dịch vụ XHTN.


� Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp XHTN căn cứ quy định tại Nghị định số 88 bao gồm: (i) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu về loại hình doanh nghiệp; (ii) Có vốn điều lệ thực góp tối thiểu bằng 15 tỷ đồng; (iii) Cổ đông hoặc thành viên góp vốn đáp ứng điều kiện quy định; (iv) Có Tổng giám đốc hoặc Giám đốc đáp ứng được tiêu chuẩn và điều kiện quy định; (v) Có tối thiểu 05 người lao động đáp ứng được tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng XHTN quy định; (vi) Có tối thiểu 10 người lao động đáp ứng được tiêu chuẩn và điều kiện chuyên viên phân tích quy định; (vii) Có các quy trình nghiệp vụ đáp ứng quy định; (viii) Có phương án kinh doanh; (ix) Có trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.


� Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.


� Khoản 7 Điều 3 Luật BHXH quy định sản phẩm hưu trí bổ sung là chính sách bảo hiểm xã hội mang tính chất tự nguyện nhằm mục tiêu bổ sung cho chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc, có cơ chế tạo lập quỹ từ sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động dưới hình thức tài khoản tiết kiệm cá nhân, được bảo toàn và tích lũy thông qua hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật. 


� Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.


� Thông tư số 86/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 88, Thông tư số 19/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 hướng dẫn xây dựng văn bản thỏa thuận tham gia chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện tại doanh nghiệp.


� Về điều kiện cấp phép: Nghị định số 88 và Nghị định số 151 quy định các điều kiện bao gồm: (i) Là doanh nghiệp thành lập hợp pháp tại Việt Nam được phép hoạt động trong các lĩnh vực: bảo hiểm nhân thọ, quản lý quỹ. Đối với công ty quản lý quỹ phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý quỹ; tổng giá trị tài sản quản lý tối thiểu là 1.000 tỷ đồng, đang hoạt động quản lý quỹ mở hoặc quỹ trái phiếu; (ii) Không phải là tổ chức nằm trong diện đang được tái cơ cấu; (iii) Có dự thảo điều lệ quỹ đối với mỗi quỹ hưu trí dự kiến thành lập; (iv) Có hợp đồng nguyên tắc ký kết với tổ chức lưu ký tài sản quỹ hưu trí và ngân hàng giám sát hoạt động quản lý quỹ hưu trí và quản trị tài khoản hưu trí cá nhân; (v) Có phương án kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí; (vi) Có tối thiểu 05 người lao động có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực quản lý quỹ hưu trí, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc quản lý quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm. Trong đó, phải có tối thiểu 03 nhân viên nghiệp vụ có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do UBCKNN cấp hoặc là thành viên của Hiệp hội các nhà phân tích tài chính (CFA); và (vii) Có quy trình quản trị rủi ro, hệ thống kiểm soát nội bộ.


� Sự sụt giảm của thị trường chứng khoán và trái phiếu khiến tài sản của các quỹ hưu trí toàn cầu giảm 5,9% trong năm 2022, từ 22.100 tỷ USD xuống 20.800 tỷ USD. Tại Anh, ước tính tổng giá trị tài sản của 5.100 quỹ hưu trí trong năm 2022 giảm 24% từ 1,79 nghìn tỷ GBP xuống 1,36 nghìn tỷ GBP, tương đương với mức giảm 425 tỷ bảng Anh (gần 550 tỷ USD). Quỹ hưu trí toàn cầu chính phủ Na Uy (GPFG), quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới, thua lỗ kỷ lục 164,4 tỷ USD trong năm 2022. Quỹ hưu trí tư nhân ATP của Đan Mạch giảm 45% giá trị tài sản trong năm 2022, gây thua lỗ 34 tỷ USD cho những người hưu trí. 


� Trong bối cảnh lạm phát ở mức cao, đặc biệt kể từ sau đại dịch Covid-19, nhiều ngân hàng trung ương thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, chính phủ nhiều nước tăng vay nợ khiến lợi suất trái phiếu chính phủ tăng cao, giá trái phiếu chính phủ giảm mạnh. Việc này đã khiến giá trị tổng tài sản của nhiều quỹ hưu trí giảm mạnh do trái phiếu chính phủ là tài sản đầu tư an toàn và chiếm tỷ trọng lớn của các quỹ. Tại Anh, việc chính phủ công bố kế hoạch tăng vay nợ gắn liền với các chính sách giảm thuế trong năm 2022 đã khiến nhà đầu tư bán tháo trái phiếu chính phủ, khiến lợi suất tăng mạnh nhất trong lịch sự. Trước suy giảm của thị trường trái phiếu và chứng khoán, các quỹ hưu trí tự nguyện phải tăng giá trị thế chấp cho các biện pháp ký quỹ, phòng ngừa rủi ro thông qua việc bán tài sản của quỹ, bao gồm cả trái phiếu chính phủ, gây ra làn sóng bán tháo trái phiếu chính phủ và tiếp tục đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ tăng cao. Để ứng phó với nguy cơ bất ổn tài chính lan rộng, Ngân hàng trung ương Anh đã phải can thiệp thị trường khẩn cấp bằng cam kết mua vào 73 tỷ USD (tương đương 1,8 triệu tỷ VND) trái phiếu chính phủ để ngăn tình trạng giảm giá trị của quỹ hưu trí, ổn định tâm lý người dân.


� Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 78/2012/NĐ-CP.


� Được chia thành 03 khu vực: miền Bắc (28 Công ty), miềnTrung (14 Công ty), miền Nam (21 Công ty)


� Ngoài thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty xổ số kiến thiết còn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là 15%, phần còn lại sau khi trích lập các quỹ sẽ nộp hết vào NSNN.


� Xổ số truyền thống chiếm 95,86% doanh thu 


� Thị phần xổ số truyền thống tại miền Nam chiếm đến 93,3% thị trường xổ số cả nước.


� Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 (có hiệu lực thi hành từ 01/10/2013 đến 14/02/2022), Nghị định số 175/2016/NĐ-CP, Nghị định số 151/2018/NĐ-CP và Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 (thay thế Nghị định số 86/2013/NĐ-CP) và Nghị định số 137/2021/NĐ-CP


� Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng.


� Trong đó 28 Điểm kinh doanh được cấp phép trước khi Nghị định số 86/2013/NĐ-CP được ban hành; các điểm kinh doanh này được UBND cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép cùng các dự án đầu tư.


� Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 và Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng


� Thông tư số 102/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 03/2017/NĐ-CP và Thông tư số 146/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 hướng dẫn, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino.


� Đồ Sơn - Hải Phòng (vốn đầu tư 27 triệu USD, được kinh doanh tối đa 50 máy và 10 bàn trò chơi); Lợi Lai - Quảng Ninh (vốn đầu tư 10 triệu USD, được kinh doanh tối đa 100 máy và 14 bàn trò chơi); Hoàng Gia - Quảng Ninh (vốn đầu tư 42 triệu USD, được kinh doanh tối đa 70 máy và 18 bàn trò chơi); Khách sạn Hồng Vận - Quảng Ninh (được kinh doanh tối đa 70 máy và 18 bàn trò chơi); Khách sạn Quốc tế - Lào Cai (vốn đầu tư 1,3 triệu USD, được kinh doanh tối đa 300 máy và 8 bàn trò chơi); Silver Shores  -Đà Nẵng (vốn đầu tư 27 triệu USD, được kinh doanh tối đa 100 máy và 8 bàn trò chơi)


� Hồ Tràm - Bà Rịa Vũng Tàu (tổng vốn đầu tư 4.230 triệu USD, được kinh doanh tói đa 1.000 máy và 90 bàn trò chơi); Nam Hội An -Quảng Nam (tổng vốn đầu tư 4.000 triệu đô la Mỹ, được kinh doanh tối đa 1.000 máy và 140 bàn trò chơi), Phú Quốc -Kiên Giang (tổng vốn đầu tư 50.000 tỷ đồng, được kinh doanh tối đa 1.470 máy và 147 bàn trò chơi)


� Dự án KN Paradise tại Cam Ranh (Khánh Hòa) và Dự án Laguna tại Lăng Cô (Huế)


�Ngoài thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty kinh doanh casino còn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là 35%.


� Tính trên tổng số 09 casino đang hoạt động


� Đã 06 lần họp/lấy ý kiến các Bộ ngành, UBND tỉnh Kiên Giang và 10 lần báo cáo Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ có chỉ đạo tại 07 văn bản, Thường trực Chính phủ họp 01 lần và Ban Cán sự đảng Chính phủ cho ý kiến 01 lần


� Tờ trình số 20-TTr/BCSĐ ngày 09/8/2023 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính.


� 1.786 khách; trong đó nam chiếm khoảng 51%, nữ chiếm khoảng 49%


� Hà Nội, Phú Yên, Bình Dương, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Hà Tĩnh.


� Quyết định số 1177/QĐ-TTg ngày 12/9/2019.


� Công văn số 28/BTC-TCNH ngày 09/3/2018, các Tờ trình số 184/TTr-BTC ngày 17/12/2018 và số 89/TTr-BTC ngày 31/01/2020, các Công văn số 498/BTC-TCNH ngày 21/4/2020 và số 5568/BTC-TCNH ngày 08/5/2020.
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